ĐỀ 1

RÚT GỌN BIỂU THỨC ĐẠI SỐ VÀ CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN
I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

1. Điều kiện để căn thức có nghĩa

Biểu thức 
[image: image1.wmf]A

 có nghĩa 
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2. Các công thức biến đổi căn thức

Ta có các công thức biến đổi căn thức thường dùng sau đây:
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3. Một số dạng toán thường gặp

Trong chủ đề rút gọn biểu thức và các bài toán liên quan, ta thường gặp các dạng toán sau đây:

Dạng 1. Rút gọn biểu thức và tính giá trị của biểu thức khi biết giá trị của biến.

Dạng 2. Rút gọn biểu thức và tính giá trị của biến khi biết biểu thức thỏa mãn điều kiện cho trước.

Dạng 3. Rút gọn biểu thức và so sánh biểu thức với một số hoặc biểu thức cho trước.

Dạng 4. Rút gọn biểu thức và tìm điều kiện của biến để biểu thức có giá trị nguyên.

Dạng 5. Rút gọn biểu thức và tìm giá trị lớn nhất hoặc giá trị nhỏ nhất của biểu thức.

1A. Cho biểu thức: 
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		x ≥0;x ≠1
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a) Rút gọn A

b) Tính giá trị của A khi: 

i) 
[image: image17.emf]
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iii) 
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iv) 
[image: image20.emf]


		 
x = 1



1+ 3
+ 1



3+ 5
+!+ 1



79 + 81











v) x là nghiệm của phương trình 
[image: image21.emf]
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vi) x là nghiệm của phương trình 
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vii) x là giá trị  làm cho biểu thức 
[image: image23.emf]
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c) Tìm x để: 

	a) 
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d) So sánh:  

	a) A với 1 
	b) A với biểu thức 
[image: image27.emf]
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e) Tìm x nguyên dương để biểu thức 
[image: image28.emf]


		
2
A










		

2

A

 nhận giá trị nguyên 

g) Tìm x thực để A nhận giá trị nguyên

h) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:  

i) 
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iii) 
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i) Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức: 

	a) B = 2 – A 
	b) 
[image: image33.emf]
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k*) Tìm x thoả mãn: 
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1B. Cho biểu thức: 
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a) Rút gọn B

b) Tính giá tri biểu thức B khi: 

i) 
[image: image37.emf]
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v) x là nghiệm của phương trình 
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vi) x là nghiệm của phương trình 
[image: image42.emf]
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vii) x là giá trị làm cho biểu thức 
[image: image43.emf]
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c) Tìm x để: 

	a) B = 0 
	b) 
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d) So sánh: 

	a) B với – 2
	b) B với 
[image: image45.emf]
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e) Tìm x để B nhận giá trị nguyên 

g) Xét dấu biểu thức 
[image: image46.emf]
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h) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: 

	i) B;
	ii) 
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i) Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức: 

	a) G = - 3 - B 
	b) 
[image: image49.emf]
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k*) Tìm x thoả mãn: 
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III. BÀI TẬP VỀ NHÀ
2. Cho biểu thức: 
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		x >0;x ≠ 4;x ≠ 9
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a) Rút gọn C
b) Tính giá trị của C khi 

i) 
[image: image53.emf]
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v) x là nghiệm của phương trình 
[image: image57.emf]


		 x
2 − x = x −1










		

x

2

-

x

=

x

-

1


vi) x là nghiệm của phương trình 
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vii) x là giá trị làm cho biểu thức 
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c) Tìm x để: 

	i) 
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d) So sánh C với biểu thức 
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e) Tìm x để biểu thức 
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g) Tìm giá trị nhỏ nhất của: 

i) Biểu thức C với x > 9

ii) Biểu thức 
[image: image64.emf]
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h) Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức 
[image: image66.emf]
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i*) Tìm x thoả mãn: 
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CHỦ ĐỀ 2

GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP PHƯƠNG TRÌNH HOẶC HỆ PHƯƠNG TRÌNH
	STT 
	CÁC DẠNG TOÁN 
	PHƯƠNG PHÁP GIẢI

	1
	Bài toán về chuyển động 
	S = v.t

Nguyên lí cộng vận tốc trong chuyển động tàu, thuyền: 

Vxd = Vt + Vdn

Vnd = Vt – Vdn

Vt > Vdn

	2
	Bài toán về năng suất lao động 
	Công thức: 
[image: image68.emf]
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S: lượng công việc làm được

N: năng suất lao động

t: thời gian hoàn thành CV

	3
	Bài toán về công việc làm chung và làm riêng 
	- Coi khối lượng CV là 1 đv

- NS 1 + NS 2 = tổng NS

- x giờ (ngày) làm xong CV thì mỗi giờ (ngày) làm được 
[image: image69.emf]
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[image: image71.emf]


		
a. 1
x










		

a.

1

x

 CV

	4
	Bài toán về tỷ lệ phần trăm 
	Đại lượng a tăng thêm m% thì đại lượng mới : a + am%

	5
	Bài toán về nội dung hình học 
	Sử dụng các công thức chu vi, diện tích của tam giác, hình chữ nhật, … hoặc vận dụng tính chất các hình đặc biệt để thiết lập các phương trình của ẩn.

	6
	Bài toán về quan hệ giữa các số 
	Biểu diễn các số:
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	7
	Bài toán về sắp xếp, chia đều 
	Sử dụng các tính chất chia hết và chia có dư

Lưu ý: nếu chia số a cho số b có thương là q dư r thì 

a = bq + r


I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT
Các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình bao gồm:

Bước 1. Lập phương trình hoặc hệ phương trình:

- Chọn ẩn số (ghi rõ đơn vị và đặt điều kiện cho ẩn số);

- Biểu thị các đại lượng chưa biết theo ẩn số (chú ý thống nhất đơn vị);

- Lập phương trình hoặc hệ phương trình biểu thị mối quan hệ giữa ẩn số và các dữ kiện đã biết.

Bước 2. Giải phương trình hoặc hệ phương trình vừa tìm được.

Bước 3. Nhận định kết quả và trả lời yêu cầu bài toán.
DẠNG 1. BÀI TOÁN VỀ CHUYỂN ĐỘNG 
Phương pháp giải: Chú ý dựa vào công thức S = vt, trong đó S là quãng đường, v là vận tốc và t là thời gian. Ngoài ra, theo nguyên lí cộng vận tốc trong bài toán chuyển động tàu, thuyền trên mặt nước, ta có:

- Vận tốc xuôi dòng = vận tốc thực + vận tốc dòng nước.

- Vận tốc ngược dòng = vận tốc thực – vận tốc dòng nước.

- Vận tốc thực luôn lớn hơn vận tốc dòng nước.

1A. Một người đi xe máy từ A đến B cách nhau 120km với vận tốc dự định trước. Sau khi đi được 
[image: image74.emf]
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 quãng đường người đó tăng vận tốc lên 10 km/giờ trên quãng đường còn lại. Tìm vận tốc dự định và thời gian thực tế lăn bánh trên đường, biết rằng người đó đến B sớm hơn dự định 24 phút. 

1B. Khoảng cách giữa hai tỉnh A và B là 180 km. Một ô tô đi từ A đến B, nghỉ 30 phút ở B rồi trở lại từ B về A. Thời gian từ lúc đi đến lúc trở về là 9 giờ. Biết vận tốc lúc về kém vận tốc lúc đi là 5 km/giờ. Tính vận tốc lúc đi của ô tô.

2A. Trên quãng đường AB dài 200 km có hai ô tô chuyển động ngược chiều: xe thứ nhất đi từ A đến B, xe thứ hai đi từ B đến A. Nếu khởi hành thì sau 2 giờ chúng gặp nhau. Nếu xe thứ nhất khởi hành trước xe kia 2,5 giờ thì hai xe gặp nhau khi xe thứ hai đi được 1 giờ. Tính vận tốc mỗi xe. 

2B. Cùng một lúc trên đoạn đường AB, một xe tải đi từ A đến B và một ô tô đi từ B về A, chúng gặp nhau tại một điểm C cách A là 120 km. Nếu xe tải khởi hành sau ô tô 
[image: image75.emf]
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 giờ thì chúng gặp nhau tại D cách A 96 km. Tính vận tốc mỗi xe, biết đoạn đường AB dài 200 km.

3A. Một cano chạy trên sông trong 8 giờ, xuôi dòng 81 km và ngược dòng 105 km. Một lần khác cũng chạy trên khúc song đó, cano này chạy trong 4 giờ, xuôi dòng 54 km và ngược dòng 42 km. Hãy tính vận tốc khi xuôi dòng và ngược dòng của cano, biết vận tốc dòng nước và vận tốc riêng của cano không đổi.

3B. Một ca nô đi xuôi dòng từ A đến B với vận tốc 30km/ giờ, sau đó lại đi ngược từ B về A. Thời gian xuôi ít hơn thời gian ngược 1 giờ 20 phút. Tính khoảng cách giữa hai bến A và B biết rằng vận tốc dòng nước là 5km/h và vận tốc riêng của ca nô khi xuôi và ngược là như nhau
DẠNG 2. BÀI TOÁN VỀ NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG

Phương pháp giải: Sử dụng công thức 
[image: image76.wmf]S
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t
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 với S là lượng công việc làm được, N là năng suất lao động (tức khối lượng công việc hoàn thành trong một đơn vị thời gian) và t là thời gian để hoàn thành công việc.

4A. Một tổ sản xuất phải làm được 700 sản phẩm trong một thời gian quy định với năng suất quy định. Sau khi làm xong 400 sản phẩm tổ sản xuất phải tăng năng suất lao động, mỗi ngày làm them 10 sản phẩm so với quy định. Vì vậy tổ hoàn thành công việc sớm hơn quy định 36 tiếng. Hỏi theo quy định, mỗi ngày tổ sản xuất phải làm bao nhiêu sản phẩm?

4B. Một công nhân dự định làm 150 sản phẩm trong thời gian nhất định. Sau khi làm được 2 giờ với năng suất dự kiến, người đó đã cải tiến các thao tác nên đã tăng năng suất được 2 sản phẩm mỗi giờ và vì vậy đã hoàn thành 150 sản phẩm sớm hơn dự kiến 30 phút. Hãy tính năng suất dự kiến ban đầu.

DẠNG 3. BÀI TOÁN VỀ CÔNG VIỆC LÀM CHUNG VÀ LÀM RIÊNG
Phương pháp giải: Sử dụng các kết quả sau:

- Nếu x giờ (hoặc ngày) làm xong công việc thì mỗi giờ (hoặc ngày) làm được 
[image: image77.wmf]1
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 công việc đó.

- Nếu trong 1 giờ làm được 
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 công việc thì a làm được 
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 công việc.
5A. Để hoàn thành một công viêc, hai tổ làm chung và dự kiến hoàn thành sau 6 giờ. Trên thực tế, sau 2 giờ hai tổ làm chung, tổ II bị điều đi làm việc khác, tổ I hoàn thành nốt công việc còn lại trong 10 giờ. Hỏi nếu mỗi tổ làm riêng thì sau bao lâu sẽ hoàn thành công việc?

5B. Hai vòi nước cùng chảy vào một bể không có nước thì sau 1 giờ 20 phút sẽ đầy bể. Nếu để vòi I chảy một mình trong 10 phút, khoá lại rồi mở tiếp vòi II chảy trong 12 phút thì cả hai vòi chảy được 
[image: image80.emf]
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 bể. Tính thời gian mỗi vòi chảy một mình đầy bể?

DẠNG 4. BÀI TOÁN VỀ TỈ LỆ PHẦN TRĂM 
Phương pháp giải: Nếu một đại lượng a được tăng thêm m% thì được một lượng mới là a + am%.
6A. Trong tháng thứ nhất, hai tổ sản xuất được 900 chi tiết máy. Sang tháng thứ hai, tổ I vượt mức 15%, tổ II vượt múc 10% so với tháng thứ nhất, vì vậy hai tổ đã sản xuất được 1010 chi tiết máy. Hỏi tháng thứ nhất mỗi tổ sản xuất được bao nhiêu chi tiết máy?

6B. Trong tháng đầu, hai tổ sản xuất được 400 sản phẩm. Tháng sau do cải tiến kĩ thuật nên tổ I sản xuất vượt mức 10%, tổ II sản xuất vượt mức 
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%, do đó tổng sản phẩm tháng sau của hai tổ tăng thêm 35 sản phẩm so với tháng trước. Hỏi trong tháng đầu, mỗi tôt sản xuất được bao nhiêu sản phẩm?

7A. Hai lớp 9A và 9B gồm 105 học sinh. Tổng kết cuối năm, lớp 9A có 44 học sinh tiên tiến, lớp 9B có 45 học sinh tiên tiến. Biết tỉ lệ học sinh tiên tiến lớp 9A thấp hơn 9B là 10%. Tính tỉ lệ học sinh tiên tiến và số học sinh của mỗi lớp.

7B. Hai trường A và B có 420 học sinh thi đôc vào 10, đạt tit lệ 84%. Riêng trường A có tỉ lệ đỗ là 80%, riêng trường B có tỉ lệ đỗ là 90%. Tính số học sinh dự thi của mỗi trường.

DẠNG 5. BÀI TOÁN CÓ NỘI DUNG HÌNH HỌC
Phương pháp giải: Sử dụng các công thức tính chu vi, diện tích các hình (tam giác, hình chữ nhật, hình thoi, hình tròn…), hoặc vận dụng tính chất các hình đặc biệt này để thiết lập các phương trình của ẩn, từ đó tìm được các đại lượng trong bài toán.
8A. Một hình chữ nhật có chu vi 90m. Nếu tăng chiều rộng lên gấp đôi và giảm chiều dài đi 15m thì ta được hình chữ nhật mới có diện tích bằng diện tích hình chữ nhật ban đầu. Tính các cạnh của hình chữ nhật đã cho. 

8B. Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài lớn hơn chiều rộng 3m, Nếu tăng chiều dài thêm 2m, giảm chiều rộng đi 1m thì diện tích mảnh đất không đổi. Tính chiều dài và chiều rộng ban đầu của mảnh đất. 

DẠNG 6. BÀI TOÁN VỀ QUAN HỆ GIỮA CÁC SỐ.
Phương pháp giải: Chú ý biểu diễn các số:
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trong đó các chữ số 
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9A. Tìm hai số tự nhiên biết tổng của chúng bằng 19 và tổng các bình phương của chúng bằng 185.

9B. Tìm hai số tự nhiên, biết rằng tổng của chúng là 2216 và nếu lấy số lớn hơn chia cho 9 thì được thương là số kia, số dư là 56.

10A. Cho một số tự nhiên có hai chữ số. Tổng hai chữ số của chúng bằng 13. Tích hai chữ số ấy nhỏ hơn số đã cho là 25. Tìm số đã cho.

10B. Tổng ba lần chữ số hàng đơn vị và hai lần chữ số hàng chục của một số có hai chữ số là 14. Nếu đổi chỗ chữ số hàng chục và hàng đơn vị cho nhau thì được số mới nhỏ hơn số ban đầu là 18 đơn vị. Tìm số có hai chữ số đó. 

DẠNG. 7. BÀI TOÁN VỀ SẮP XẾP, CHIA ĐỀU.
Phương pháp giải: Sử dụng các tính chất chia hết và chia có dư.

Lưu ý: Nếu chia số a cho số b có thương là q dư r thì a = bq + r.
11A. Trong một buổi liên hoan văn nghệ, một lớp có 26 khách mời đến giao lưu. Vì lớp đã có 40 học sinh nên phải kê thêm một dãy ghế nữa và mỗi dãy ghế xếp thêm hai chỗ ngồi. Biết mỗi dãy ghế đều có số người ngồi như nhau và ngồi không quá 5 người. Hỏi lớp học lúc đầu có bao nhiêu dãy ghế? 

11B. Người ta cần chở một số lượng hàng. Nếu xếp vào mỗi xe 15 tấn thì còn thừa lại 5 tấn, nếu xêp vào mỗi xe 17 tấn thì còn có thể chở thêm 9 tấn nữa. Hỏi có bao nhiêu xe tham gia chở hàng? 

III. BÀI TẬP VỀ NHÀ

12. Một ô tô đi quãng đường AC dài 180 km gồm đoạn đường nhựa AB và đoạn đường đá BC. Biết thời gian ô tô đi trên đoạn đường nhựa là 2 giò 15 phút, thời gian ô tô đi trên đường đá là 1 giờ 30 phút. Vận tốc ô tô đi trên đoạn đường nhựa lớn hơn khi đi trên đường đá là 30 km/h. Tính vận tốc ô tô trên mỗi đoạn đường.

13. Một người dự định đi từ A đến B trong thời gian đã định. Nếu người đó tăng vận tốc thêm 10km/h thì đến B sớm hơn dự định 1 giờ. Nếu người đó giảm vận tô'c đi 15 km/h thì đến B muộn hơn dự định 4 giờ. Tính vận tốc, thời gian dự định đi và độ dài quãng đường AB.
14. Quãng đường AB dài 100 km. Hai ô tô khởi hành cùng một lúc từ A để đi đến B. Vận tốc của xe thứ nhất lớn hơn vận tốc xe thứ hai là 10 km/h nên xe thứ nhất đến sớm hơn xe thứ hai 30 phút. Tính vận tốc của mỗi xe.

15. Hai địa điểm A và B cách nhau 30 km. Cùng một lúc một xe máy khởi hành từ A và một xe đạp khởi hành từ B. Nếu hai xe chuyển động ngược chiều thì sau 40 phút chúng gặp nhau, còn nếu hai xe đi cùng chiểu theo hướng từ A đến B thì sau 2 giờ chúng gặp nhau. Hãy tính vận tốc mỗi xe.

16. Một xuồng máy xuôi dòng sông 30 km và ngược dòng sông 28 km hết một thời gian bằng thời gian mà xuồng đi 59,5 km trên mặt hồ yên lặng. Tính vận tốc riêng của xuồng biết vận tốc của nước chảy trong sông là 3 km/h.

17. Hai bến sông A và B cách nhau 40 km. Cùng một lúc một chiếc ca nô xuôi dòng từ A đến B và một chiếc bè cũng trôi từ A đến B với vận tốc 3 km/h. Sau khi đến B, ca nô quay về A ngay và gặp chiếc bè ở một địa điểm cách B là 32 km. Tính vận tốc của ca nô.

18. Một công nhân dự định làm 72 sản phẩm trong một thời gian nhất định. Nhưng thực tế xí nghiệp lại giao làm 80 sản phẩm. Mặc dù ngưòi đó mỗi giò đã làm thêm 1 sản phẩm so với dự kiến, nhung thòi gian hoàn thành công việc vẫn chậm hơn so với dự định là 12 phút. Tính số sản phẩm dự kiến làm trong một giờ của người đó, biết mỗi giờ người đó không làm quá 20 sản phẩm.

19. Hai vòi nước chảy chung vào một bể thì sau 4 giờ 48 phút thì đầy bể. Biết rằng lượng nước của vòi I chảy một mình trong 1 giờ 20 phút bằng lượng nước của vòi II chảy một mình trong 30 phút thêm 
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 bể. Hòi môi vòi chảy riêng thì trong bao lâu đầy bể.

20. Một đội xe định dùng một số xe cùng loại đê chờ hết 60 tấn hàng. Lúc sắp khởi hành có 3 xe phải điều đi làm việc khác. Vì vậy, mỗi xe phải chở thêm 1 tân hàng nữa mới hết số hàng đó. Tính số xe lúc đầu của đội biết rằng khôi lượng hàng mỗi xe chở là bằng nhau.

21. Trong phòng học có một số ghế dài. Nếu xếp mỗi ghế 3 học sinh thì 6 học sinh không có chỗ. Nếu xếp mỗi ghế 4 học sinh thì thừa 1 ghế. Hỏi lớp có bao nhiêu ghế và bao nhiêu học sinh?

22. Một mảnh đất hình chữ nhật có chu vi bằng 28 m. Đường chéo hình chữ nhật dài 10 m. Tính độ dài hai cạnh mảnh đất hình chữ nhật.

23. Một khu vườn hình chữ nhật có chu vi là 280 m. Người ta làm lối đi xung quanh vườn (thuộc đất trong vườn) rộng 3m. Tính kích thước của vườn, biết rằng đất còn lại trong vườn đê trồng trọt là 3996 m2.

24. Cho một thửa ruộng hình chữ nhật. Nếu tăng chiều dài thêm 2 m và chiều rộng 3 m thì diện tích tăng 100 m2. Nếu cùng giảm chiều dài và chiều rộng 2 m thì diện tích giảm 68 m2. Tính diện tích thửa ruộng đó.

25. Đem một số tự nhiên có hai chữ số nhân với tổng các chữ số của nó thì được 900. Nếu lấy số viết bởi hai chữ số ấy nhưng theo thứ tự ngược lại nhân với tổng các chữ số của nó thì được 684. Tìm số tự nhiên đó.

26. Hai phân xưởng của một nhà máy theo kế hoạch phải làm 540 chi tiết máy. Do cải tiến kỹ thuật, phân xương I vượt mức 25%, phân xưởng II vượt mức 10% kế hoạch của mình. Do đó đã tăng thêm được 90 chi tiết máy. Tính số chi tiết máy mỗi phân xưởng phải làm theo kế hoạch.

27. Hai trường A và B của một thị trấn có 210 học sinh đỗ vào cấp 3, đạt tỷ lệ trúng tuyển 84%. Biết số học sinh không đỗ của trường A chiếm 20% và số học sinh không đỗ của trường B chiếm 10%. Tính xem mỗi trường có bao nhiêu học sinh lớp 9 dự thi.

28. Người ta trộn 4 kg chất lỏng loại I với 3 kg chất lỏng loại II thì được một hỗn hợp có khối lượng riêng là 700 kg/ m3. Cho biết khối lượng riêng cùa chất lỏng loại I lớn hơn khối lượng riêng của chất lỏng loại II là 200 kg/ m3 . Tính khối lượng riêng của mỗi chất.

CHỦ ĐỀ 3

PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI. HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN. ĐƯỜNG THẲNG VÀ PARABOL

BÀI 1. PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI
I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

Xét phương trình bậc hai ẩn x:

ax2 + bx + c = 0 (a  ≠ 0)

1. Công thức nghiệm của phương trình bậc hai

Với biệt thức ( = b2 – 4ac, ta có:

Trường hợp 1. Nếu ( < 0 thì phương trình vô nghiệm.

Trường hợp 2. Nếu ( = 0 thì phương trình có nghiệm kép:
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Trường hợp 3. Nếu ( > 0 thì phương trình có hai nghiệm phân biệt:
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2. Công thức nghiệm thu gọn của phương trình bậc hai

Khi b = 2b’, xét biệt thức (’ = b’2 – ac, ta có:

Trường hợp 1. Nếu (’ < 0 thì phương trình vô nghiệm.

Trường hợp 2. Nếu (’ = 0 thì phương trình có nghiệm kép:
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Trường hợp 3. Nếu (’ > 0 thì phương trình có hai nghiệm phân biệt:
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3. Hệ thức Vi-ét và ứng dụng

a) Hệ thức Vi-ét

Với x1, x2 là hai nghiệm của phương trình ax2 + bx + c = 0 (a ≠ 0), ta có:
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b) Ứng dụng

Ứng dụng 1. Nếu a + b + c = 0 thì phương trình có một nghiệm là x1 = 1, nghiệm kia là 
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Ứng dụng 2. Nếu a – b + c = 0 thì phương trình có một nghiệm là x1 = -1, nghiệm kia là 
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Ứng dụng 3. Nếu hai số có tổng bằng S và tích bằng P thì hai số đó là hai nghiệm của phương trình X2 – SX + P = 0.

c) Dấu của các nghiệm

Trường hợp 1. Phương trình có hai nghiệm trái dấu khi và chỉ khi P < 0.

Trường hợp 2. Phương trình có hai nghiệm âm phân biệt khi và chỉ khi và chỉ khi 
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Trường hợp 3. Phương trình có hai nghiệm dương phân biệt khi và chỉ khi
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II. BÀI TẬP VÀ CÁC DẠNG TOÁN
1A. Cho phương trình: x2 - (2m + 1)x + 2m - 4 = 0 với x là ẩn, m là tham số.

a) Giải phương trình đã cho với m = 1

b) Tìm giá trị của tham số m để phương trình đã cho có một nghiệm      x = 2. Tìm nghiệm còn lại.

c) Chứng minh phương trình đã cho luôn có hai nghiệm phân biệt với mọi giá trị bất kì của tham số m

d) Gọi x1, x2 là các nghiệm của phương trình đã cho. Tìm các giá trị của m để: 

	a) x12 + x22 = 13 
	c) 2x1 + 3x2 = 3

	b) |x1 - x2| = 4 
	d) |x1| + |x2| = 5

	
	e) Nghiệm này gấp ba lần nghiệm kia


e) Gọi x1, x2 là các nghiệm của phương trình đã cho. Tìm hệ thức liên hệ giữa x1, x2 không phụ thuộc vào m.

g) Tìm các giá trị của m để phương trình: 

i) Có hai nghiệm trái dấu

ii) Có hai nghiệm cùng âm

iii) Có hai nghiệm cùng dương

iv) Có hai nghiệm trái dấu, nghiệm âm có giá trị tuyệt đối lớn hơn nghiệm dương

v*) Có hai nghiệm x1, x2 thoả mãn x1 < 1 <  x2
h) Gọi x1, x2 là các nghiệm của phương trình đã cho. Xét biểu thức 

A = x12 + x22 - 4x1x2 + 4. Hãy:

i) Tính các giá trị của biểu thức A theo m

ii) Tìm các giá trị của m để A = 41

iii) Tìm các giá trị của m để A đạt giá trị nhỏ nhất.

k) Gọi x1, x2 là các nghiệm của phương trình đã cho. Tìm các giá trị của m để x1, x2 là độ dài hai cạnh của một tam giá vuông có cạnh huyền bằng 
[image: image94.emf]
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l) Gọi x1, x2 là các nghiệm của phương trình đã cho. Với 
[image: image95.emf]
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, lập phương trình có hai nghiệm là 
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1B. Cho phương trình x2 -2(m - 1)x + m2 - 3m = 0 với x là ẩn, m là tham số

a) Giải phương trình khi m = 2 

b) Tìm các giá trị của m để phương trình có nghiệm x = - 2. Tìm nghiệm còn lại. 

c) Tìm các giá trị của m để phương trình: 

i) Có hai nghiệm phân biệt. Tìm các nghiệm đó

ii) Có nghiệm kép. Tìm nghiệm với m vừa tìm được

iii) Vô nghiệm 

d) Trong trường hợp phương trình có hai nghiệm phân biệt x1, x2. Tìm các giá trị của m để: 

	i) 
[image: image98.emf]
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	iii) 2x1 - 3x2 = 8

	ii) |x1 - x2| = 4
	iv) |x1| + |x2| = 3


e) Tìm các giá trị của m để phương trình có hai nghiệm phân biệt x1, x2 thoả mãn: 

	a) x1, x2 trái dấu 
	b) x1, x2 cùng dương

	c) x1, x2 cùng âm 
	d) 
[image: image99.emf]
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g) Trong trường hợp phương trình có hai nghiệm phân biệt x1, x2 hãy: 

i) Tìm hệ thức liên hệ giữa x1, x2 độc lập với m

ii) Tìm các giá trị của m để (2x1 - 3)( 2x2 - 3) > 1
iii) Với 
[image: image100.emf]
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, lập phương trình bậc hai có các nghiệm là 
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III. BÀI TẬP VỀ NHÀ
2. Cho phương trình x2 + (m + 2)x + 2m = 0 với x là ẩn và m là tham số

a) Tìm giá trị của m biết phương trình có một nghiệm là x = 3. Tìm nghiệm còn lại.

b) Tìm các giá trị của m để phương trình:


i) Có hai nghiệm x1, x2 thỏa mãn 
[image: image104.wmf]12
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ii) Có hai nghiệm x1, x2 đối nhau;


iii) Có hai nghiệm x1, x2 cùng dấu. Khi đó hai nghiệm cùng âm hay cùng dương ?


iv) Có hai nghiệm x1, x2 thỏa mãn -3 < x1 < x2 ( 3.

c) Tìm các giá trị của tham số m để phương trình:


i) Có hai nghiệm trái dấu và nghiệm âm có giá trị tuyệt đối lớn hơn nghiệm dương;


ii) Có hai nghiệm là độ dài hai cạnh của tam giác vuông có độ dài cạnh huyền bằng 
[image: image105.wmf]13.

 

d) Trong trường hợp phương trình có hai nghiệm x1, x2 :


i) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:




[image: image106.wmf]22
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theo tham số m;


ii) Với m ≠ 0, lập phương trình bậc hai có hai nghiệm là



[image: image107.wmf]12
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 và x1 + x2 .

BÀI 2. HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN
I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT
1. Khái niệm hệ phương trình bậc nhất hai ẩn

Là hệ phương trình có dạng 
[image: image108.wmf],
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 trong đó a, b, c, a’, b’,c’ là các số thực cho trước, x và y là ẩn số cho trước, a2 + b2 ≠ 0; a’2 + b’2 ≠ 0, x, y là ẩn số.

2. Các khái niệm khác có liên quan

- Nếu cặp số (x0; y0) cùng thỏa mãn các phương trình của hệ thì nó được gọi là nghiệm của hệ phương trình. Nếu không tồn tại bất cứ cặp số nào thỏa mãn đồng thời các phương trình của hệ ta nói hệ phương trình vô nghiệm.

- Giải hệ phương trình là tìm tất cả các nghiệm của nó.

- Hai hệ phương trình được gọi là tương đương nếu chúng có cùng tập nghiệm.

3. Liên hệ vị trí tương đối của hai đường thẳng với số nghiệm của hệ phương trình bậc nhất hai ẩn

Tập nghiệm của hệ phương trình 
[image: image109.wmf]'''
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 được biểu diễn bởi tập hợp các điểm chung của hai đường thẳng d : ax + by = c và d’ : a’x + b’y = c’.

Trường hợp 1. d và d’ cắt nhau tại I(x0;y0) ( Hệ phương trình có nghiệm duy nhất (x0;y0) .

Trường hợp 2. d và d’ song song với nhau ( Hệ phương trình vô nghiệm 

Trường hợp 3. d và d’ trùng nhau ( Hệ phương trình có vô số nghiệm.

4. Biện luận số nghiệm của hệ phương trình bậc nhất hai ẩn

Xét hệ phương trình 
[image: image110.wmf]'''
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- Hệ phương trình có nghiệm duy nhất 
[image: image111.wmf];
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- Hệ phương trình vô nghiệm 
[image: image112.wmf];

'''

abc

abc

Û¹¹


- Hệ phương trình có vô số nghiệm 
[image: image113.wmf].
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5. Các phương pháp giải

- Phương pháp thế: Rút x hoặc y từ một trong hai phương trình của hệ phương trình đã cho và thế vào phương trình còn lại.

- Phương pháp cộng đại số: Nhân hai vế của mỗi phương trình trong hệ phương trình đã cho với một số thích hợp (nếu cần) để được một hệ mới mà các hệ số của nào đó (x hoặc y) trong hai phương trình hệ bằng hoặc đối nhau sau đó cộng hoặc từ từng vế của hai phương trình.

II. BÀI TẬP VÀ CÁC DẠNG TOÁN

1A. Cho hệ phương trình 
[image: image114.wmf](
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 với x là ẩn, m là tham số 

a) Giải hệ phương trình khi m = 1

b) Tìm m để hệ phương trình có nghiệm là (x; y) = (2; -1)

c) Chứng minh hệ phương trình luôn có nghiệm duy nhất với mọi giá trị của m

d) Với (x; y) là nghiệm duy nhất của hệ, tìm hệ thức liên hệ giữa x và y không phụ thuộc vào m

e) Gọi (x; y) là nghiệm duy nhất của hệ phương trình. Hãy tìm m để: 

i) 
[image: image115.emf]
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ii) |x - y| = 4 - m 

iii) |x| = 2|y| 

iv) Biểu thức P = xy đạt GTLN

v) Đồng thời m và biểu thức 
[image: image116.emf]
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 cùng nhận giá trị nguyên

g) Trong hệ trục toạ độ Oxy, xét điểm M(x; y) trong đó (x; y) là nghiệm duy nhất của hệ phương trình, hãy: 

i) Chứng minh M luôn thuộc một đường thẳng cố định

ii) Tìm m để M nằm trên đường tròn có tâm là gốc toạ độ và bán kính bằng 1

iii) Tìm m để 3 điểm M, A(1; 3) và B(0; 1) thẳng hàng

iv) Tìm m để chu vị hình chữ nhật OHMK có GTNN trong đó H, K lần lượt là hình chiếu của M lên các trục toạ độ Ox, Oy
v*) Tìm m để chu vi hình chữ nhật OHMK có giá trị nhỏ nhất trong đó H, K lần lượt là hình chiếu của M lên các trục tọa độ Ox, Oy.
h) Cho các đường thẳng: 

d1: (m + 1)x + my = 2m -1 

d2: mx - y = m2 - 2

d3: 3x + y - 1 = 0

Tìm m để ba đường thẳng đồng quy.

1B. Cho hệ phương trình 
[image: image117.emf]
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 với x là ẩn và m là tham số

a) Giải hệ phương trình khi m = - 3 

b) Tìm m để hệ phương trình có nghiệm là (x; y) = (1; -1) 

c) Giải và biện luận hệ phương trình theo m

d) Với (x; y) là nghiệm duy nhất của hệ, tìm hệ thức liên hệ giữa x và y không phụ thuộc vào m

e) Gọi (x; y) là nghiệm duy nhất của hệ phương trình. Hãy tìm m để: 

	i) x2 + y2 = 2
	iii) 
[image: image118.emf]
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	ii) |x - 2y| = 5
	iv) 
[image: image119.emf]
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	v) Biểu thức P = x2 + y đạt giá trị nhỏ nhất

	vi) Đồng thời m và (x; y) đạt giá trị nguyên


g) Trong hệ trục toạ độ Oxy, xét điểm M(x; y) trong đó (x; y) là nghiệm duy nhất của hệ phương trình. Hãy: 

i) Chứng minh điểm M(x; y) luôn thuộc một đường thẳng cố định

ii) Tìm m để điểm M(x; y) thuộc góc phần tư thứ ba

iii) Tìm m để ba điểm M(x; y); A(1; 2); C(-1; -4) thẳng hàng

iv) Tìm m để AB = 1 trong đó A, B lần lượt là hình chiếu của M(x; y) lên các trục toạ độ Ox, Oy

h*) Cho các đường thẳng: 

d1: mx + 2my = m + 1

d2: x + (m + 1)y = 2 

d3: 2x - y = 1

Tìm m để ba đường thẳng đồng quy

III. BÀI TẬP VỀ NHÀ

2. Cho hệ phương trình 
[image: image120.emf]
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 với x, y là ẩn và m là tham số

a) Giải hệ phương trình khi m = -3 

b) Tìm m để hệ phương trình có nghiệm là (2; 0) 

c) Giải và biện luận hệ phương trình theo m 
d) Với (x; y) là nghiệm duy nhất của hệ, tìm hệ thức liên hệ giữa x và y không phụ thuộc vào m

e) Gọi (x; y) là nghiệm duy nhất của hệ phương trình. Hãy tìm m để: 

	i) x - y > 0 
	ii) 
[image: image121.emf]
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	iii) |1 - x| + y = 3
	iv) x2 + y2 = 2

	v) Biểu thức P = x - 2y2 đạt GTLN 

	vi) Nghiệm (x; y) đạt giá trị nguyên 


g) Trong hệ trục toạ độ Oxy, xét điểm M(x; y) trong đó (x; y) là nghiệm duy nhất của hệ phương trình. Hãy: 

i) Chứng minh M(x; y) luôn thuộc một đường thẳng cố định;

ii) Tìm m để điểm M(x; y) thuộc góc phần tư thứ tư 

iii) Tìm m để ba điểm M(x; y); A(-1; 4) và B(0; 2) thẳng hàng 

iv) Tìm m để diện tích hình chữ nhật OAMB bằng 1 trong đó A, B lần lượt chính là hình chiếu của M(x; y) lên các trục toạ độ Ox, Oy.

h*) Cho các đường thẳng: 

d1: mx + 4y = m + 2

d2: x + my = m 

d3: 2x - y -3 = 0

Tìm m để ba đường thẳng đồng quy

BÀI 3. HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ

I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT 
1. Hàm số bậc nhất
a) Khái niệm

Hàm số bậc nhất là hàm số có dạng y = ax + b với a ≠ 0.

b) Tính chất

- Hàm số bậc nhất y = ax + b với a  ≠  0

+ Đồng biến trên R khi a> 0;

+ Nghịch biến trên R khi a < 0.

- Đồ thị hàm số bậc nhất là một đường thẳng:
+ Với b = 0, đường thẳng đó đi qua các điểm (0;0) và (1;a);
+ Với b  ≠ 0, đường thẳng đó cắt trục hoành và trục tung lần lượt tại các điểm 
[image: image122.wmf];0
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 và (0;b).
- Ta có a là hệ số góc của đường thẳng d:y = ax + b
+ Nếu a > 0, góc tạo bởi tia Ox và d là góc nhọn ( và a = tan ()
+ Nếu a < 0, góc tạo bởi tia Ox và d là góc tù ( và a = -tan(180° - ().
- Cho hai đường thẳng d : y = ax + b và d' : y = a'x + b'
+ d trùng d' 
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+ d song song d’
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+ d cắt d' ( a ≠ a';
+ d vuông góc d' (  a.a' = -1.

Độ dài đoạn thẳng AB với A(xA;yA),B(xB;yB) là


[image: image125.wmf]22
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2. Hàm số bậc hai.

- Hàm số bậc hai y = ax2 với a ≠ 0 có đồ thị là một parabol với đỉnh là gốc tọa độ O:


+ Nếu a > 0 thì độ thì nằm phía tên trục hoành;


+ Nếu a < 0 thì đồ thị nằm phía dưới trục hoành.

- Hàm số bậc hai y = ax2 (a ≠ 0):


+ Nếu a > 0 thì đồng biến khi x > 0 và nghịch biến khi x < 0;


+ Nếu a < 0 thì đồng biến khi x < 0 và nghịch biến khi x > 0.

- Cho đường thẳng d : y = mx + n và parabol (P) : y = ax2 với a ≠ 0. Khi đó phương trình hoành độ giao điểm của d và (P) có dạng ax2 – mx – n = 0 (*) với ( = m2 + 4an

	STT
	Vị trí tương đối của d và (P)
	Biệt thức (
	Ghi chú

	1
	d tiếp xúc với (P)
	( = 0
	Hoành độ tiếp điểm 
[image: image126.wmf]2
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	2
	d không cắt (P)
	( < 0
	

	3
	d cắt (P) tại hai điểm phân biệt
	( > 0
	Hoành độ các giao điểm là nghiệm của (*)


II. BÀI TẬP VÀ CÁC DẠNG TOÁN

1A. Cho đường thẳng d: y = (m - 2)x + m + 3 và parabol (P): y = mx2 với x là ẩn và 
[image: image127.emf]
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 là tham số

a) Khi m = - 1, hãy: 

i) Vẽ (P) và d trên cùng hệ trục toạ độ Oxy

ii) Tính diện tích tam giác OMN với M, N là các giao điểm của d và (P)

b) Tìm giá trị của m để: 

i) d đi qua điểm K(-2; 2) 

ii) Ba đường thẳng d1: y = 2x + 3, d2: y = - x + 1 và d đồng quy
iii) d tạo với đường thẳng y = 2 một góc 1350
iv) d song song với đường thẳng 
[image: image128.emf]
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 đi qua I(1; 2) và vuông góc với 
[image: image130.emf]
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: 2x - y + 3 = 0

v) (P) đi qua điểm cố định của d;

vi) d cắt các trục toạ độ Ox, Oy tạo thành tam giác có diện tích bằng 2|m - 2|

vii*) Khoảng cách từ O(0; 0) đến d lớn nhất

c) Viết phương trình đường thẳng d3 song song với d1 : y = 2x + 3 và đi qua điểm cố định của d

d) Chứng minh với mọi 
[image: image131.emf]
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, d luôn cắt (P) tại hai điểm phân biệt

e) Gọi A(x1; y1) và B(x2; y2) là các giao điêm của d và (P). 

Hãy tìm:

i) Hệ thức độc lập x1 và x2
ii) Giá trị nhỏ nhất của biểu thức Q = x12 + x22

g) Gọi A(xA; yA) và B(x2; y2) là các giao điểm của d và (P). Hãy tìm m để: 

i) A và B nằm về hai phía của trục tung 

ii) A và B nằm về cùng phía của đường thẳng x = 1 

iii) x1 và x2 thoả mãn hệ thức x1 = 2x2
iv) AB song song với đường thẳng d4: y = 7x + 2017. Tính diện tích tam giác OAB với m vừa tìm được.

1B. Cho parabol (P): y = 2x2 và đường thẳng d: y = (m - 3)x + m với x là ẩn và m là tham số

a) Khi m = - 2, hãy: 

i) Vẽ (P) và d trên cùng một hệ trục toạ độ Oxy

ii) Tính diện tích tam giác OMN với M, N là các giao điểm của d và (P)

b) Tìm giá trị của m để:

i) d đi qua điểm M(-1; 2) và d // d1: y = 2x + 3

ii) d tạo với Ox một góc 600
iii) d cắt hai trục toạ độ tạo thành tam giác có diện tích bằng 2

iv*) Khoảng cách từ O (0; 0) đến d lớn nhất

c) Viết phương trình đường thẳng d3 vuông góc với d2: y = - 2x + 1 và đi qua điểm cố định của d

d) Chứng minh rằng d luôn cắt (P) tại 2 điểm phân biệt

e) Gọi A(x1; y1) và B(x2; y2) là các giao điểm của d và (P). 

Hãy tìm: 

i) Tìm hệ thức độc lập giữa x1 và x2
ii) Tìm giá trị nhỏ nhất của 
[image: image132.emf]
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iii) Tìm m để A, B có hoành độ âm
iv) Tìm m để 
[image: image133.emf]


		
2x1



2 +mx1( ) 2x22 +mx2( ) = 32










		

2x

1

2+

mx

1

( )

2x

2

2+

mx

2

( )

=

3

2


III. BÀI TẬP VỀ NHÀ

2. Cho parabol (P): 
[image: image134.emf]
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 và đường thẳng d: y = 3x + 2m - 5 với x là ẩn và m là tham số

a) Khi 
[image: image135.emf]
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, hãy:

i) Vẽ (P) và d trên cùng một hệ trục toạ độ Oxy

ii) Tìm diện tích tam giác OMN với M, N là các giao điểm của d và (P)

b) Tìm giá trị của m để: 

i) (P) và d tiếp xúc với nhau

ii) Tìm m để d cắt (P) tại 2 điểm phân biệt

iii) Giao điểm của d1: 
[image: image136.emf]
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iv) Khoảng cách từ O(0; 0) đến d nhỏ nhất

c) Tìm giá trị tan của góc tạo bởi d và tia Ox

d) Viết phương trình đường thẳng d3 vuông góc với mọi đường thẳng d và đi qua điểm cố định của đường thẳng d4: y = (m - 2)x + m

e) Trong trường hợp d cắt (P) tại 2 điểm phân biệt. Gọi A(x1; y1) và B(x2; y2) là toạ độ hai giao điểm, tìm m để:

i) y1 + y2 = 0

ii) Biểu thức 
[image: image137.emf]
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 đạt giá trị nhỏ nhất

iii*) Biểu thức 
[image: image138.emf]
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 đạt giá trị nhỏ nhất với 
[image: image139.emf]
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CHỦ ĐỀ 4

SỬ DỤNG MỘT SỐ BÀI TOÁN CÓ NHIỀU Ý HỎI 

I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

1. Góc và đường tròn

- 
[image: image140.wmf]·

AOB

: Góc ở tâm chắn
[image: image141.wmf]»

AB

; 
[image: image142.wmf]·

AOB

 = sđ
[image: image143.wmf]»

AB

.

- 
[image: image144.wmf]·

ACB

: Góc ở nội tiếp chắn 
[image: image145.wmf]»

AB

; 
[image: image146.wmf]·
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=

sđ
[image: image147.wmf]»
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- 
[image: image148.wmf]·

EAB

: Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung chắn 
[image: image149.wmf]»
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.
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	- 
[image: image153.wmf]·

AGN

: Góc có đỉnh bên trong đường tròn.

- 
[image: image154.wmf]·

1

2

AGN
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(sđ
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 + sđ
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- 
[image: image157.wmf]·

AMK

: Góc có đỉnh bên ngoài đường tròn.

- 
[image: image158.wmf]·
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 + sđ
[image: image160.wmf]»
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2. Các công thức khác
	[image: image161.jpg]





- Độ dài đường tròn: 
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- Độ dài cung tròn: 
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- Diện tích hình tròn: 
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- Diện tích hình quạt tròn: 
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II. BÀI TẬP VÀ CÁC DẠNG TOÁN

1A. Cho đường tròn (O) và điểm M nằm ngoài (O). Từ M kẻ hai tiếp tuyến MA, MB đến (O) (A, B là tiếp điểm). Qua M kẻ cát tuyến MNP (MN < MP) đến (O). Gọi K là trung điểm của NP

1) Chứng minh rằng các điểm M, A, K, O, B cùng thuộc một đường tròn

2) Chứng minh tia KM là tia phân giác của 
[image: image166.emf]
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3) Gọi Q là giao điểm thứ hai của đường thẳng BK với đường tròn (O). Chứng minh rằng AQ // NP 

4) Gọi H là giao điểm của AB và MO. Chứng minh rằng MA2 = MH.MO = MN.MP 

5) Chứng minh rằng 4 điểm N, H, O, P cùng thuộc một đường tròn

6) Gọi E là giao điểm của AB và KO. Chứng minh rằng AB2 = 4.HE.HF (F là giao điểm của AB và NP)

7) Chứng minh rằng KEMH là tứ giác nội tiếp. Từ đó chứng tỏ rằng OK.OE không đổi. Từ đó suy ra EN, EP là các tiếp tuyến của (O)

8) Gọi I là giao điểm của đoạn thẳng MO với đường tròn (O). Chứng minh rằng I là tâm đường tròn nội tiếp 
[image: image167.emf]
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9) Chứng minh rằng KF và KE lần lượt là phân giác trong và phân giác ngoài của 
[image: image168.emf]
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. Từ đó suy ra AE.BF = AF.BE

10) Tìm vị trí của cát tuyến MNP để diện tích tam giác MQP đạt giá trị nhỏ nhất

11) Chứng minh khi cát tuyến MNP quay quanh M thì trọng tâm G của tam giác NAP luôn chạy trên một đường tròn cố định và khi cát tuyến MNP cố định, điểm M di chuyển trên tia đối của tia NP, chứng minh AB đi qua 1 điểm cố định

12) Giả sử OM = 2R. Tính diện tích hình quạt giới hạn bởi bán kính OA, OB và cung nhỏ AB.

1B. Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O), các đường cao AD, BE, CF cắt nhau tại H và lần lượt cắt đường tròn tại M, N, P. Chứng minh rằng: 

1) Tứ giác BFEC và AEDB nội tiếp

2) AE.AC = AF.AB

3) Chứng minh H là tâm đường tròn nội tiếp tam giác EFD

4) Khi 
[image: image169.emf]
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. Tính diện tích hình quạt giới hạn bởi 2 bán kính OB, OC và cung nhỏ BC

5) BC là tia phân giác 
[image: image170.emf]
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, từ đó suy ra H, M đối xứng nhau qua BC.

6) PN // EF; 
[image: image171.emf]


	AO⊥ EF










	AO^EF


7) Gọi I là trung điểm BC, K đối xứng H qua I. Chứng minh K thuộc (O)

8) Chứng minh BMKC là hình thang cân

9) Chứng minh PN < 2AH

10)  AI cắt OH tại G. Chứng minh G là trọng tâm 
[image: image172.emf]


	ΔABC










	

DABC


11) Tìm điều kiện của góc B và C để OH // BC

12) Khi A di chuyển trên cung lớn BC. Chứng minh bán kính đường tròn ngoại tiếp AFE không đổi. Chứng minh H luôn thuộc một đường cố định

13) Khi A di chuyển trên 
[image: image173.emf]
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. Chứng minh EF có độ dài không đổi, suy ra vị trí điểm A để diện tích tam giác AEF lớn nhất.

III. BÀI TẬP VỀ NHÀ

2. Cho đường tròn (O; R) đường kính AB và CD vuông góc với nhau. M di động trên cung nhỏ BC. AM cắt CD, CB lần lượt tại N và E. Kẻ CH vuông AM tại H. Tia CM cắt AB tại S, MD cắt AB tại F, CF cắt (O) tại K (K khác C). Chứng minh:

1) Tứ giác OHCA, DOMS, MEFB nội tiếp

2) SM.SC = SA.SB và BE.BC = BF.BA

3) AN.AM và CM.CS không đổi

4) OH // DM và tia OH là tia phân giác của 
[image: image174.emf]
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5) 
[image: image175.emf]


		EB = 2EF










		

EB

=

2EF


6) Xác định vị trí của M để H là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác OMC

7) AM.AE + BE.BC không đổi

8) Tâm đường tròn nội tiếp tam giác CFM luôn thuộc một đường thẳng cố định khi M di chuyển trên cung nhỏ BC

9) BC là tiếp tuyến của đường tròn ngoại tiếp tam giác BMS

10) D, K, S thẳng hàng

11) Kẻ 
[image: image176.emf]
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MQ^AB

 tại Q, xác định vị trí của M trên cung nhỏ BC để 
[image: image177.emf]
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QN^AM

.

12)  Gọi O' là tâm đường tròn nội tiếp tam giác MAB. Tính bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác AO'B

13) SANFD không đổi, từ đó suy ra vị trí điểm M để diện tích tam giác MNF lớn nhất.

14) Xác định vị trí điểm M để diện tích tam giác OQM đạt giá trị lớn nhất.
CHỦ ĐỀ 5

BẤT ĐẲNG THỨC

GIÁ TRỊ LỚN NHẤT, GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT

PHƯƠNG TRÌNH CHỨA CĂN

BẤT ĐẲNG THỨC

GIÁ TRỊ LỚN NHẤT, GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT

I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

1. Bắt đẳng thức Cô-si

- Bất đẳng thức Cô-si cho hai số không âm: Với hai số a, b không âm, ta luôn có:


[image: image178.wmf].
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Dấu “=” xảy ra ( a = b.

Lưu ý: Với hai số a, b bất kỳ, ta luôn có:


[image: image179.wmf]22
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abab
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Dấu “=” xảy ra ( a = b.

- Bất đẳng thức Cô-si cho hai số không âm: Với hai số a, b và c không âm, ta luôn có:


[image: image180.wmf]3
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Dấu “=” xảy ra ( a = b = c.

Lưu ý: Đây là bất đẳng thức nằm ngoài chương trình, SGK hiện hành nên muốn áp dụng học sinh cần chứng minh trước khi hoặc sau khi sử dụng như một bổ đề!

2. Một số bổ đề thường dùng khác

Bổ đề 1. Với mọi số thực a, b, ta luôn có:


[image: image181.wmf]2
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Dấu “=” xảy ra ( a = b.

Bổ đề 2. Với mọi số thực a, b, c ta luôn có:


[image: image183.wmf]2
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Dấu “=” xảy ra ( a = b = c.

Bổ đề 3. Với hai số thực dương a và b ta luôn có:


[image: image184.wmf]114
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Dấu “=” xảy ra ( a = b.

Bổ đề 4. Với hai số thực không âm a và b ta có:


[image: image185.wmf]2().
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Dấu “=” xảy ra ( a = b.
Bổ đề 5. Với ba số thực không âm a, b và c ta có:


[image: image186.wmf]3().
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Dấu “=” xảy ra ( a = b = c.
Lưu ý: Với mỗi bất đẳng thức trên, ta cần nhớ và vận dụng linh hoạt cả chiều xuôi và chiều ngược của nó.

II. BÀI TẬP VÀ CÁC DẠNG TOÁN
Do khuôn khổ cuốn trách có hạn nên chúng tôi chỉ trình bày 3 kĩ thuật quan trọng để chứng minh bất đẳng thức và tìm giá trị lớn nhất (GTLN), giá trị nhỏ nhất (GTNN) của biểu thức đạ
i số.
Dạng 1. Kĩ thuật chọn điểm rơi trong BĐT Cô - si: 
Phương pháp giải: Dự đoán trước dấu bằng (tức điểm rơi) của bài toán, từ đó điều chính hệ số để đảm bảo việc dấu bằng luôn xảy ra.

1A. Cho 
[image: image187.emf]
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. Tìm GTNN của biểu thức 
[image: image188.emf]
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1B. Cho 
[image: image189.emf]
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. TÌm GTNN của biểu thức 
[image: image190.emf]
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2A. Cho các số x, y > 0. Tìm GTNN của các biểu thức sau: 

	a) 
[image: image191.emf]
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	c) 
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	b) 
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	d*) 
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2B. Cho các số x, y > 0. Tìm GTNN của các biểu thức sau: 

	a) 
[image: image195.emf]
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	c) 
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	b) 
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	d) 
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3A. Cho x, y > 0 thoả mãn 
[image: image199.emf]
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. Tìm GTNN của biểu thức sau: 

	a) 
[image: image200.emf]
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	c) 
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	b) 
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	d) 
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D= x + 1



x
⎛
⎝⎜



⎞
⎠⎟



2



+ y + 1
y



⎛
⎝⎜



⎞
⎠⎟



2










		

D

=

x

+

1

x

æ

è

ç

ö

ø

÷

2

+

y

+

1

y

æ

è

ç

ö

ø

÷

2




3B. Cho x, y > 0 thoả mãn 
[image: image204.emf]
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. Tìm GTNN của biểu thức sau: 

	a) 
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	c) 
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	b) 
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	d) 
[image: image208.emf]
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4A. Cho các số thực dương x, y, z thoả mãn x + y + z = 1. Chứng minh: 

	a) 
[image: image209.emf]
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[image: image210.emf]
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	c) 
[image: image211.emf]
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	d) [image: image212.emf]
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	e) 
[image: image213.emf]
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4B. Cho các số thực dương x, y, z thoả mãn x + y + z = 3. Chứng minh: 

	a) 
[image: image214.emf]
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[image: image215.emf]
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	c) 
[image: image216.emf]
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	d) 
[image: image217.emf]
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	e) 
[image: image218.emf]


		
x x + y( )3 + y y + z( )3 + z z + x( )3 ≤3 23










		

xx

+

y

( )

3

+

y y

+

z

( )

3

+

zz

+

x

( )

3

£

32

3




Dạng 2. Kĩ thuật khai thác giả thiết
Trong nhiều bài toán bất đẳng thức, hoặc tìm GTLN, GTNN, đôi khi chúng ta cần cố gắng khai thác giải thiết để thu được những dữ kiện mới “có giá trị hơn”.

Phương pháp giải: Sử dụng những phép biến đổi tương đương (ẩn phụ, tách ghép, chia …), hoặc sử dụng tính chất bắc cầu của bất đẳng thức.

5A. Cho các số thực x, y thoả mãn 
[image: image219.emf]
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a) Tìm GTNN của các biểu thức: 

i) 
[image: image220.emf]
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ii) 
[image: image221.emf]
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b) Tìm GTLN của biểu thức: 
[image: image222.emf]
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5B. Cho các số thức x, y thỏa mãn 
[image: image223.wmf]33
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a) Tìm GTNN của biểu thức:


i) 
[image: image224.wmf]22
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ii) 
[image: image225.wmf]22
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b) Tìm GTLN của biểu thức 
[image: image226.wmf]22
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6A. Cho các số x, y thoả mãn  x + y + z + xy + yz + zx = 6xyz

Chứng minh: 
[image: image227.emf]
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(Trích Đề thi vào lớp 10 Hà Nội năm học 2013 - 2014) 

6B. Cho các số x, y > 0 thoả mãn  2(x + y + z) + xy + yz + zx = 9xyz

Chứng minh: 
[image: image228.emf]
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7A. Cho các số thực 
[image: image229.emf]


		x , y ,z ≥1










		

x,y,z³1

 thoả mãn xy + yz + zx = 9. Tìm GTLN và GTNN của biểu thức P = x2 + y2 + z2 

(Trích Đề thi vào lớp 10 Hà Nội năm học 2017 - 2018) 
7B. Cho các số thực 
[image: image230.wmf]1,1,1

xyz

³³³

 thỏa mãn xy + yz + zx = 9. Tìm GTNN  và GTLN của biểu thức P = x2 + y2 + z2.


(Trích Đề thi vào lớp 10 Hà Nội năm học 2017 – 2018)

8A. Cho các số thực x, y, z, thoả mãn 
[image: image231.emf]


		x − x +6 = y +6 − y










		

x

-

x

+

6

=

y

+

6

-

y

. Tìm GTLN và GTNN của biểu thức P = x + y

( Trích Đề thi vào lớp 10 Hà Nội năm học 2016 - 2017)

8B. Cho các số thực x, y, z, thoả mãn 
[image: image232.emf]
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. Tìm GTLN và GTNN của biểu thức P = x + y + 2017

9A. Cho các số thực x, y > 0 thoả mãn 
[image: image233.emf]
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a) Tìm GTNN của biểu thức 
[image: image234.emf]
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b) Tìm GTLN của các biểu thức 

	i) 
[image: image235.emf]
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	ii) 
[image: image236.emf]


		



C = xy



x + y( )2










		

C

=

xy

x

+

y

( )

2




9B. Cho x, y > 0 thỏa mãn 
[image: image237.wmf]93.
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a) Tìm GTNN của biểu thức 
[image: image238.wmf]22

.

xy

A

xy

+

=

 

b) Tìm GTLN của các biểu thức:


i) 
[image: image239.wmf]22
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ii) 
[image: image240.wmf]2
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Dạng 3. Kĩ thuật Cô - si ngược dấu
Có một số bài toán mà khi đọc đề, ta có thể nghĩa ngay đến việc sử dụng bất đẳng thức Cô-si. Tuy nhiên, nếu làm như vậy đôi khi sẽ gặp tình huống bị ngược dấu. Và kĩ thuật “Cô-si ngược dấu” được sinh ra để giải quyết vấn đề này.
Phương pháp giải: Sử dụng những phép biến đổi tương đương (như thêm bớt hoặc tách ghép…) để đưa bài toán từ “trạng thái ngược dấu” về “trạng thái xuôi dấu”.

10A. Cho các số a, b, c > 0 và thoả mãn a + b + c =3. Chứng minh: 
	a) 
[image: image241.emf]
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	b) 
[image: image242.emf]


		
a



1+b2
+ b
1+ c2



+ c
1+a2



≥ 3
2










		

a

1

+

b

2

+

b

1

+

c

2

+

c

1

+

a

2

³

3

2



	c) 
[image: image243.emf]
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	d) 
[image: image244.emf]


		
a+1
b2 +1



+ b+1
c2 +1



+ c +1
a2 +1



≥3










		

a

+

1

b

2+

1

+

b

+

1

c

2+

1

+

c

+

1

a

2+

1

³

3



	e) 
[image: image245.emf]
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10B. Cho các số a, b, c > 0 và thỏa mãn a + b + c = 1. Chứng minh:

a) 
[image: image246.wmf]333
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b) 
[image: image247.wmf]222
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c) 
[image: image248.wmf]222
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11A. Cho các số dương a, b, c, có tích bằng 1. Chứng minh: 


[image: image250.emf]
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11B. Cho các số dương a, b, c, có tích bằng 1. Chứng minh: 


[image: image251.wmf]+++
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III. BÀI TẬP VỀ NHÀ

12. Cho 
[image: image252.wmf]2
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13. Cho 
[image: image254.wmf],0.
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b) 
[image: image256.wmf]22
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[image: image258.wmf]2

2

(1)

.

(1)

xyxyxy

D

xyxyxy

++++

=+

++++

 

14. Cho các số thực dương x, y, z thỏa mãn x + y + z = 3. Chứng minh

a) 
[image: image259.wmf]32;
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b) 
[image: image260.wmf]23z232336;
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c) 
[image: image261.wmf]3
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d) 
[image: image262.wmf]3
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e) 
[image: image263.wmf]3
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15. Cho các số x, y > 0 thỏa mãn 
[image: image264.wmf]4
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a) Tìm GTNN của biểu thức: 
[image: image265.wmf];
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b) Tìm GTLN của các biểu thức:


i) 
[image: image266.wmf]22
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ii) 
[image: image267.wmf]22
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16. Cho x, y là các số dương thỏa mãn điều kiện 
[image: image268.wmf]2
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(Trích Đề thi vào lớp 10 Hà Nội năm học 2012 – 2013)
17. Cho các số x, y, z, t > 0 và x + y + z + t = 4. Chứng minh:




[image: image270.wmf]2222

1111

2.

1111

xyzt

+++³

++++

 
18. Cho các số a, b, c > 0 thỏa mãn điều kiện a + b + c = 2. Tìm GTLN của biểu thức 
[image: image271.wmf]222.
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(Trích Đề thi vào lớp 10 Hà Nội năm học 2014 – 2015)
19. Cho các số không âm a, b thỏa mãn a2 + b2 = 4. Tìm GTLN của biểu thức 
[image: image272.wmf].
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(Trích Đề thi vào lớp 10 Hà Nội năm học 2015 – 2016)
20. Cho 
[image: image273.wmf]2017
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 và 
[image: image274.wmf]2018
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BÀI 2. GIẢI PHƯƠNG TRÌNH CHỨA CĂN THỨC
I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

Các bài toán về giải phương trình, nhất là phương trình chứa căn thức trong đề thi vào 10 THPT thường rất đa dạng và có nhiều cách giải khác nhau.  Trong bài nay, chúng tôi chỉ giới thiệu một số dạng toán thường gặp về giải phương trình chứa căn thức, đó là:

- Giải phương trình bằng cách sử dụng các phép biến đổi đại số;

- Giải phương trình bằng cách đặt ẩn phụ;

- Giải phương trình bằng phương pháp đánh giá.

II. BÀI TẬP VÀ CÁC DẠNG TOÁN
Dạng 1. Giải phương trình bằng cách sử dụng các phép biến đổi đại số

Phương pháp giải: Các phép biến đổi đại số thường sử dụng để khử căn thức là:

- Thêm bớt hạng tử;

- Nâng lên lũy thừa cả hai vế;

- Phép nhân liên hợp;
- …
Từ đó đưa phương trình đã cho về phương trình đơn giản, đã biết cách giải.

1A. Giải phương trình


[image: image277.emf]
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1B. Giải phương trình


[image: image278.emf]
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2A. Giải phương trình

a) 
[image: image279.emf]
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b) 
[image: image280.emf]
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c) 
[image: image281.emf]
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2B. Giải phương trình

a) 
[image: image282.emf]
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b) 
[image: image283.emf]
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Dạng 2. Giải phương trình bằng phương pháp đặt ẩn phụ
Phương pháp giải: Đặt một, hai hoặc ba biểu thức phức tạp bằng ẩn mới (gọi là ẩn phụ) và giải phương trình thu được, sau đó tìm được nghiệm. Ta thường gặp các loại sau:

Loại 1. Sử dụng 1 ẩn phụ

3A. Giải phương trình 
[image: image284.emf]
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3B. Giải phương trình 
[image: image285.emf]


		2x
2 + 1− x +2x 1− x2 =1










		

2x

2

+

1

-

x

+

2x 1

-

x

2

=

1


Loại 2. Sử dụng 2 ẩn phụ

4A. Giải phương trình 

a) 
[image: image286.emf]
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b) 
[image: image287.emf]
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4B. Giải phương trình 

a) 
[image: image288.emf]
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b) 
[image: image289.emf]
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Loại 3. Sử dụng cả ẩn phụ và ẩn chính để đưa về hệ phương trình đối xứng

5A. Giải phương trình 
[image: image290.emf]
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5B. Giải phương trình 
[image: image291.emf]


		x
3 −3 3x +23 =2










		

x

3

-

33x

+

2

3

=

2


Loại 4. Sử dụng cả ẩn phụ và ẩn chính để đưa về phương trình bậc hai đối với một ẩn 

6A. Giải phương trình 
[image: image292.emf]
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6B. Giải phương trình 

a)
[image: image293.emf]
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b) Giải phương trình 
[image: image294.emf]
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Dạng 3. Giải phương trình bằng phương pháp đánh giá

Phương pháp giải: Ta sử dụng kiến thức sau: Phương trình f(x) = g(x) nếu luôn có f(x) ≥ m và g(x) ≥ m thì tương đương với 
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7A. Giải phương trình 
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7B. Giải phương trình 

a) 
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b) 
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III. BÀI TẬP VỀ NHÀ

Giải các phương trình sau

8. 
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17. a) 
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19. a) 
[image: image313.wmf]1010.

xx

=++

 


b) 
[image: image314.wmf]3

71.

xx

+-=

 

20. a) 
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21. a) 
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c) 
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22. a) 
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PHẦN B. CÁC ĐỀ TỰ LUYỆN

ĐỀ SỐ 1
Bài I. Cho biểu thức 
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1) Tính giá trị của B tại 
[image: image330.wmf]22
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2) Rút gọn A.

3) Tìm số nguyên x để P = A.B là số nguyên.

Bài II. Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình:

Một đội công nhân theo kế hoạch phải trồng 75 hécta rừng trong một số tuần lễ. Do mỗi tuần trồng vượt mức 5 hécta so với kế hoạch nên đã trồng được 80 hécta và hoàn thành sớm hơn 1 tuần. Hỏi theo kế hoạch mỗi tuần đội công nhân đó trồng bao nhiêu hécta rừng ?

Bài III. 1) Giải hệ phương trình: 
[image: image331.wmf]81
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2) Cho phương trình: 
[image: image332.wmf]2
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a) Chứng minh phương trình luôn có nghiệm với mọi m. Tìm hệ thức liên hệ giữa hai nghiệm không phụ thuộc m.

b) Tìm m để phương trình có hai nghiệm là độ dài hai cạnh góc vuông của một tam giác vuông có cạnh huyền bằng 
[image: image333.wmf]5.

 

Bài IV. Cho điểm C nằm trên nửa đường tròn (O; R), đường kính AB sao cho cung AC lớn hơn cung BC (C ≠ B). Đường thẳng vuông góc với đường kính AB tại O cắt dây AC tại D.

1) Chứng minh tứ giác BCDO nội tiếp.

2) Chứng minh AD.AC = AO.AB.

3) Tiếp tuyến tại C của đường tròn cắt đường thẳng đi qua D và song song với AB tại điểm E. Tứ giác OEDA là hình gì ?

4) Gọi H là hình chiếu của C trên AB. Hãy tìm vị trí điểm C để HD (( AC.

Bài V. Cho x, y là các số thực dương thỏa mãn x2 + y2 = 1. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:
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ĐỀ SỐ 2

Bài I. Cho biểu thức 
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1) Rút gọn Q.

2) Tìm x để Q < 1.

3) Tìm x nguyên để Q nhận giá trị nguyên.

Bài II. Giải bài toán bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình:

Một canô đi xuôi dòng từ A đến B cách nhau 40 km sau đó đi ngược dòng từ B về A. Cho biết thời gian đi xuôi dòng ít hơn thời gian đi ngược dòng là 20 phút, vận tốc dòng nước là 3 km/giờ và vận tốc riêng của canô không đổi. Tính vận tốc riêng của canô.

Bài III. 1) Giải hệ phương trình: 
[image: image337.wmf]0,30,5
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2) Cho phương trình: (m + l)x2 - 2(m - 1)x + m - 3 = 0. Tìm các giá trị của m để phương trình:

a) Có đúng một nghiệm;

b) Có hai nghiệm x1, x2 thỏa mãn: x1, x2  > 0 và x1 = 2x2.
Bài IV. Cho tam giác ABC vuông tại A có 
[image: image338.wmf]·

ABC

 = 60°, M là điểm tùy ý trên cạnh AC. Vẽ đường tròn tâm O đường kính MC cắt BC tại E. Đường thẳng BM cắt (O) tại N, AN cắt (O) tại D. Lấy I đối xứng với M qua A. Lấy K đối xứng với M qua E.
1) Chứng minh tứ giác BANC nội tiếp.

2) Chứng minh CA là tia phân giác của góc BCD.
3) Tìm vị trí của M trên AC để MBKC là hình thoi.

4) Tìm vị trí của M để đường tròn ngoại tiếp tam giác BIK có bán kính nhỏ nhất.

Bài V. Cho ba số thực dương a, b, c thỏa mãn a+b<c. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:
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ĐỀ SỐ 3
Bài I. Cho các biểu thức 
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1) Tính giá trị của B tại 
[image: image343.wmf]5555
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2) Rút gọn A.
3) Cho biết 
[image: image344.wmf]1
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Bài II. Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình: Cho một số có hai chữ số. Biết rằng tổng của chữ số hàng chục và hai lần chữ số hàng đơn vị là 12. Nếu đổi chỗ hai chữ số cho nhau thì sẽ được một số mới lớn hơn số ban đầu 27 đơn vị. Tìm số ban đầu.

Bài III. 1) Giải phương trình 
[image: image346.wmf]253210.
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2) Cho đường thẳng d: y = mx + ra + 1 và parabol (P): y = x2. Tìm các giá trị của m để d cắt (P) tại hai điểm có hoành độ là x1,x2 và thỏa mãn điều kiện:

a) 
[image: image347.wmf]12
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b) 
[image: image348.wmf]12
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Bài IV. Cho đường tròn (O; R) và một đường thẳng d không đi qua O, cắt đường tròn tại hai điểm A và B. Từ một điểm C ở ngoài đường tròn (C(( d và CB < CA), kẻ hai tiếp tuyến CM và CN với đường tròn (M thuộc cung nhỏ AB). Gọi H là trung điểm của AB, OH cắt CN tại K.
1) Chúng minh KN. KC = KH. KO.
2) Chứng minh năm điểm M, H, O, N, c cùng thuộc một đường tròn.

3) Đoạn thẳng CO cắt (O) tại I. Chứng minh điểm I cách đều các đường thẳng CM, CN, MN.
4) Một đường thẳng đi qua O và song song với MN cắt CM và CN lần lượt tại E và p. Xác định vị trí điểm C trên d sao cho diện tích tam giác CEF nhỏ nhất.
Bài V. Cho a, b là các số thực dương thoả mãn a + 2b ≥ 8.
Tìm giá tri nhỏ nhất của biểu thức 
[image: image349.wmf]49
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ĐỀ SỐ 4
Bài I. Cho biểu thức
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Với 
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xx

>¹

 

a) Rút gọn A.
2) Tính giá trị của A tại x = 
[image: image352.wmf]423.
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3) Tìm x để 
[image: image353.wmf]1
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Bài II. Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình: Một mảnh đất hình chữ nhật có chu vi là 90 m. Nêu giảm chiều rộng đi 4 m và giảm chiều dài đi 20% thì chu vi mảnh đất giảm đi 18 m. Tính chiều dài và chiều rộng của mảnh đất hình chữ nhật ban đầu?

Bài III. 1) Giải hệ phương trình: 
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2) Cho phương trình x2 - 2x – 2m = 0 (ẩn x).
a) Tìm mđể phương trình có hai nghiệm phân biệt x1, x2 thỏa

mãn 
[image: image355.wmf]22
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b) Khi phương trình có hai nghiệm x1, x2 viết phương trình bậc hai nhận 
[image: image356.wmf]1

1

1

x

+

 và 
[image: image357.wmf]2
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 làm nghiệm.

Bài IV. Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn tâm O, đường cao AI và BN cắt nhau tại H, CH cắt AB tại M.

1) Chứng minh tứ giác AMHN nội tiếp.

2) Chứng minh diêm H cách đều các đường thẳng NM, NI.
3) Chứng minh MN = BC.cos
[image: image358.wmf]·

BAC

. Cho biết 
[image: image359.wmf]·

BAC

 = 45°, SABC = 100 cm2, tính diện tích tam giác ANM.
4) Gọi E là trung điểm BC, AE cắt OH tại G. Cho B, C cố định và A di chuyển trên cung lớn BC, hỏi G di chuyển trên đường nào ?

Bài V. Cho các số thực dương a, b thỏa mãn 
[image: image360.wmf]22.
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 Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức 
[image: image361.wmf]22
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ĐỀ SỐ 5

Bài I. Cho các biểu thức 
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Với 
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1) Rút gọn các biểu thức A và B.

2) Với 
[image: image366.wmf]0
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¹

, đặt 
[image: image367.wmf].
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 Hãy so sánh P với 1.

3) Tìm giá trị nhỏ nhất của P.

Bài II. Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình:

Theo kế hoạch hai tổ sản xuất phải làm được 900 chi tiết máy trong một thời gian quy định. Do cải tiến kĩ thuật nên tổ một vượt mức 15%, tổ hai vượt mức 10% so với kế hoạch. Vì vậy hai tổ sản xuất được 1010 chi tiết máy. Hỏi theo kế hoạch mỗi tổ sản xuất phải làm bao nhiêu chi tiết máy ?

Bài III. 1) Cho hệ phương trình 
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 Chứng minh hệ phương trình luôn có nghiệm duy nhất (x; y) với mọi tham số m. Tìm m để nghiệm (x; y) thỏa mãn 3x + 2y – 1 ≥ 0.

2) Cho đường thẳng d : y = mx – m + 1 và parabol (P) : y = x2.

a) Chứng minh thẳng d và (P) luôn có điểm chung với mọi m. Với giá trị của m thì d và (P) tiếp xúc nhau? Khi đó tìm tọa độ tiếp điểm.

b) Gọi x1, x2 là hoành độ các giao điểm của d và (P). Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ của biểu thức 
[image: image369.wmf]12
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Bài IV. Cho đường tròn (O; R) đường kính AB cố định. Điểm I nằm giữa A và O. Dây CD vuông góc với AB tại I. Gọi M là điểm tùy ý thuộc cung lớn CD (M không trùng với C, D và B). Dây AM cắt CD tại K.

1) Chứng minh tứ giác IKMB nội tiếp.

2) Chứng minh AD2 = AK.AM.
3) Chứng minh AC là tiếp tuyên của đường tròn tâm E ngoại tiếp tam giác CKM.
4) Xác định vị trí cua điểm M sao cho độ dài DE là nhỏ nhất.

Bài V. Cho hai số x, y dương thỏa mãn điều kiện 2xy - 4 = x + y. Tìm giá trị nhỏ nhất của biếu thức 
[image: image370.wmf]22

11

.

Pxy

xy

=++

 
ĐỀ SỐ 6

Bài I. Cho biểu thức: 
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) Rút gọn P.
2) Tìm a để 
[image: image373.wmf]1
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3) Tìm tất cả các giá trị thực của a để Q = 
[image: image374.wmf]9

2

P có giá trị nguyên.

Bài II. Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình: 

Tính chu vi của một hình chữ nhật, biết rằng nếu tăng mỗi chiều của hình chữ nhật thêm 4 m thì diện tích của hình chữ nhật tăng thêm 80 m2 . Nếu giảm chiều rộng 2 m và tăng chiều dài 5 ra thì diện tích hình chữ nhật bằng diện tích ban đầu.
Bài III. 1) Giải phương trình: 
[image: image375.wmf]435110.
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2) Trong mặt phẳng Oxỵ, cho đường thẳng d:y = 2x - m + 1 và parabol (P): y = 
[image: image376.wmf]2

1

2

x

. Tìm các giá trị của m để:

a) d đi qua điếm A(-1;3). Vẽ d và (P) ứng với giá trị vừa tìm được của ra.
b) d cắt (P) tại hai điểm phân biệt có tọa độ (x1; y1) và (x2;y2) sao cho x1x2(y​1 +y2) + 48 = 0.

Bài IV. Cho đường tròn (O; R) và một điểm A sao cho OA = 3R. Qua A kẻ hai tiếp tuyến AP và AQ của (O) (P, Q là các tiếp điểm). Lấy M thuộc (O) sao cho PM song song với AQ. Gọi N là giao điểm thứ hai của đường thẳng AM và (O). Tia PN cắt đường thẳng AQ tại K.
1) Chứng minh tứ giác APOQ nội tiếp.

2) Chứng minh: KA2 = KN. KP.
3) Kẻ đường kính QS của (O). Chúng minh: tia NS là phân giác của góc PNM.
4) Gọi G là giao điểm của hai đường thẳng 210 và PK. Tính độ dài đoạn thẳng AG theo R.
Bài V. Cho a và b là hai số dương thỏa mãn điều kiện: ab+4 (≥ 2b.
Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức: 
[image: image377.wmf]22
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Bài I. 1) Cho biểu thức B = 
[image: image378.wmf]2
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  với x≥0,x≠4. Tìm x  biết rằng
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2) Cho biểu thức 
[image: image380.wmf]1
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 với x ≥  0, x ≠ 4. Rút gọn A và tính 
[image: image381.wmf].
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3) Tìm x thỏa mãn 
[image: image382.wmf](1)212224.
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Bài II. Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình:

Tìm số tự nhiên có hai chữ số biết chữ số hàng chục lớn hơn hàng đơn vị là 2, nếu viết xen chữ số 0 vào giữa chữ số hàng chục và chữ số hàng đơn vị thì số đó tăng thêm 630 đơn vị.

Bài III. 1) Cho phương trình: x4 – 2mx2 + (m2 – 1) = 0.

a) Giải phương trình khi m = 3.

b) Tìm m để phương trình có ba nghiệm phân biệt.

2) Cho 
[image: image383.wmf]2
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 và đường thẳng d : y = x – m + 1. Tìm m để d cắt (P) tại hai điểm phân biệt A(x1;y1), B(x2;y2) sao cho y1 + y2 = 4(x1 + x2) và một trong hai giao điểm đó có hoành độ lớn hơn 1.

Bài IV. Cho đường tròn tâm O, điểm M cố định ngoài (O), kẻ tiếp tuyến MA, MB với (O) (A, B là tiếp điểm). Trên cung nhỏ AB lấy điểm N và từ N kẻ tiếp tuyến với (O) cắt MA, MB lần lượt tại E và F.

1) Chứng minh tứ giác AONE nội tiếp.

2) Chứng minh chu vi tam giác MEF và độ lớn gics EOF không phụ thuộc vị trí điểm N.

3) Gọi I, K lần lượt là giao điểm của OE và OF với AB. Cho 
[image: image384.wmf]·
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[image: image385.wmf].
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4) Đường thẳng qua O vuông góc với OM cắt MA, MB lần lượt tại C và D. Tìm vị trí điểm N để (EC + FD) có độ dài nhỏ nhất.

Bài V. Với hai số thực a, b dương thoả mãn a + b + c = 1, tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:
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Bài I. Cho các biểu thức:
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1) Tính giá trị của A khi 
[image: image390.wmf]625.
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2) Rút gọn B.

3) Tìm a để phương trình A – B = a có nghiệm.

Bài II. Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình:

Trên quãng đường AB, hai ôtô khởi hành cùng một thời điểm từ hai bến A và B đi ngược chiều nhau. Hai xe gặp nhau sau 3 giờ. Biết rằng sau khi gặp nhau, mỗi xe tiếp tục đi hết quãng đường còn lại. Xe khởi hành từ A đến B muộn hơn xe khởi hành từ B đến A là 2 giờ 30 phút. Hỏi mỗi xe đi quãng đường AB hết mấy giờ ?

Bài III. 1) Giải hệ phương trình: 
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2) Cho phương trình: x2 – mx – 4 = 0.

a) Chứng minh phương trình luôn có hai nghiệm phân biệt.

b) Gọi x1, x​2 là hai nghiệm phân biệt của phương trình. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức 
[image: image392.wmf]12
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Bài IV. Cho đường tròn (O; R) và điểm A cố định thỏa mãn OA = 2R. Một đường kính BC quay quanh O sao cho ba điểm A, B, C không thẳng hàng. Đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC cắt đường thẳng OA ở P (khác A). Đường thẳng AB, AC cắt (O) ở điểm thứ hai là D và E. Nối DE cắt OA ở K. Chứng minh:

1) Các tam giác OPB, AOC đồng dạng và bốn điểm P, E, C, K cùng nằm trên một đường tròn.

2) AK.AP = AE.AC.

3) Đường thẳng DE đi qua một điểm cố định.

3) Đường tròn ngoại tiếp tam giác ADE đi qua điểm cố định F từ đó suy ra vị trí của CB để diện tích tứ giác ABPC lớn nhất.

Bài V. Cho a, b là các số thực dương thoả mãn a2 + b2 ≤ 16. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức:


[image: image393.wmf](8)(8).
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Bài I. Cho biểu thức 
[image: image394.wmf]2196
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Với 
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1) Rút gọn P.

2) Tìm x để 
[image: image396.wmf]6
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3) Với m > 1, chứng tỏ có hai giá trị của x sao cho P = m.

Bài II. Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình

Hai vòi nước cùng chảy vào một bể thì sau 6 giờ đầy bể. Nếu chảy một mình để đầy bể thì vòi I cần nhiều thời gian hơn vòi II là 5 giờ. Hỏi mỗi vòi chảy bao lâu thì đầy bể?

Bài III. 1) Cho phương trình x2 – 2mx + (m2 – m) = 0. Tìm m để phương trình có hai nghiệm x1, x2 sao cho 3x1 + 2x2 = 6.

2) Cho hệ phương trình: 
[image: image397.wmf]21
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 (m là tham số).

a) Tìm số nguyên m để hệ phương trình có nghiệm duy nhất (x; y) với x, y là các số nguyên.

b) Chứng minh rằng khi hệ phương trình có nghiệm duy nhất (x; y), điểm M(x; y) luôn luôn nằm trên một đường thẳng cố định.

Bài IV. Cho điểm M nằm ngoài đường tròn (O; R). Vẽ các tiếp tuyến MA, MB với (O) (A, B là các tiếp điểm). Vẽ cát tuyến MCD không đi qua tâm O (Cnằm giữa M và D), OM cắt AB và (O) lần lượt tại H và I. Chứng minh:

1) Chứng minh tứ giác MAOB nội tiếp và đường tròn này đi qua trung điểm E của CD.

2) Chứng minh OH.OM + MC.MD = R2.

3) Chứng minh M là phân giác góc MCH.

4) Cho các điểm M, C, D cố định, (O) thay đổi nhưng luôn qua C, D. Chứng minh đường tròn ngoại tiếp tam giác OHE luôn đi qua một điểm cố định.

Bài B. Cho a, b, c > 0 và ab + bc + ca = 1. Chứng minh:
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Bài I. 1) Cho biểu thức 
[image: image399.wmf]1
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. Tính giá trị của A khi 
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2) Cho biểu thức 
[image: image402.wmf]354
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Rút gọn B.

3) Tìm các số hữu tỉ x để P = A.B có giá trị nguyên.

Bài II. Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình:

Trong hội trường có một số  ghế băng, mỗi ghế băng quy  định số người ngồi như nhau. Nếu  bớt  2  ghế băng  và  mỗi  ghế băng ngồi  thêm 1  người  thì  thêm  được  8 chỗ. Nếu thêm 3  ghế băng và mỗi ghế ngồi rút đi  1     người  thì  giảm  8  chỗ. Tính số ghế băng trong hội trường.
Bài III. 1) Cho phương trình:  x2 - 2mx + 2(m - 2) = 0. Tìm để phương trình có hai nghiệm trái dấu và nghiệm âm có giá trị tuyệt đối lớn hơn nghiệm dương
2) Cho hệ phương trình: 
[image: image404.wmf](1)2
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 (m là tham số).

a) Chứng minh với mọi giá trị của m thì hệ phương trình luôn có nghiệm duy nhất (z; 1) thỏa mãn 2x + y ≤ 3.

b) Tìm m để hệ phương trình có nghiệm (x; y) thỏa mãn x + y = -4.

Bài IV. Cho đường tròn (O) đường kính AB; Ax, By là hai tiếp tuyến của (O) tại các tiếp điểm A, B. Lấy điểm M bất kì trên nửa đường tròn (M thuộc cùng một nửa mặt phẳng bờ 4chứa các tia Ax, By), tiếp tuyến tại M của (O) cắt Ax, By lần lượt tại C và D.

1) Chứng minh tứ giác AOMC nộitiếp.

2) Với BD = R
[image: image405.wmf]3

, hãy tính AM.

3) Nối OC cắt AM tại E, OD cắt BM tại F, kẻ MN ((  AB (N ( AB). Chứng minh đường tròn ngoại tiếp tam giác NEF luôn đi qua một điểm cố định.

4) Tìm vị trí điểm AI trên nửa đường tròn để bán kính đường tròn ngoại tiếp tứ giác CEFD có độ dài nhỏ nhất.

Bài V. Cho a, b là các số dương. Chứng minh:

[image: image406.wmf]1
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Bài I. 1) Cho biểu thức 
[image: image407.wmf]31
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 Tìm các giá trị của x để 
[image: image409.wmf]1
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2) Đặt 
[image: image410.wmf]1
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 Tìm x để P < 0.

3) Cho biết 
[image: image411.wmf]12
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. Tìm giá trị nhỏ nhất của M.

Bài II. Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình:

Hai anh An va Bình góp vốn cùng kinh doanh. Anh An góp 13 triệu đồng, anh Bình góp 15 triệu đồng. Sau một thời gia kinh doanh lãi được 7 triệu đồng (lãi chia theo tỷ lệ góp vốn). Tính số tiền lãi mà mỗi anh được hưởng.

Bài III. 1) Cho hệ phương trình: 
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 Tìm m để hệ phương trình có nghiệm duy nhất (x; y) thỏa mãn 
[image: image413.wmf]xy
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2) Cho phương trình x2 – 2mx + m2 – 1 = 0.

a) Tìm m để phương trình có hai nghiệm x1, x2 sao cho x1 = 3x2.

b) Lập phương trình bậc hai có các nghiệm là 
[image: image414.wmf]1
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Bài IV. Cho đường tròn (O) và một dây BC cố định. Lấy điểm A ở chính giữa cung BC nhỏ và điểm M trên cung BC lớn sao cho 
[image: image416.wmf].
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 Đường MA cắt tiếp tuyến qua C của (O) và BC lần lượt tại Q, I. Đường MB cắt CA tại P.

1) Chứng minh tứ giác PQCM nội tiếp và PQ song song với BC.

2) Tiếp tuyến tại A cắt tiếp tuyến tại C ở N. Chứng minh: 
[image: image417.wmf]111
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3) Chứng minh: MB.MC = IB.IC + IM2.
4) Khi điểm M di động và thỏa mãn giả thiết đề bài, hãy tìm vị trí của M để bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác MBI có độ dài lớn nhất.

Bài V. Cho các số thực dưong thỏa mãn a + b + c = 1. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức:


[image: image418.wmf].
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Bài 1.1) Cho biểu thức 
[image: image419.wmf]21
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Với 
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. Rút gọn A.

2) Cho biểu thức B = 
[image: image421.wmf]1
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3) Tìm giá trị của m để 
[image: image423.wmf]1
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Bài II. Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình: Hai vòi nước cùng chảy vào một bể không có nước thì sau 12 giò đầy bể. Người ta mỏ cả hai vòi trong 4 giò rồi khóa vòi II lại và để vòi I chảy tiếp 14 giò nữa thì mói đầy bể. Hỏi nếu mỗi vòi chảy một mình thì bao lâu mói đầy bể?

Bài III. 1) Giải hệ phương trình: 
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2) Cho đường thẳng d: y = (m- 3)x + m - 2.

a) Tìm m để khoảng cách từ điểm I(-1;0) đến d là lớn nhât.

b) Tìm m để d cắt (P): y = x2 tại hai điểm phân biệt có hoành độ x1,x2 thỏa mãn 
[image: image426.wmf]2
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Bài IV. Cho đường tròn (O) có dây AB cố định và C là điếm di động trên cung lớn AB. Gọi M, N lần lượt là điểm chính giữa của các cung nhỏ AC và AB. Gọi I là giao điểm BM và CN. Dây MN cắt AC và AB lần lượt tại H và K.
1) Chứng minh tứ giác BNKI nội tiếp.

2) Chứng minh NM.NH  = NC.NI.
3) Giả sử AI cắt (O) tại E, NE cắt CB tại F. Chứng minh ba điểm H, I, F thẳng hàng.

4) Xác định vị trí điểm C để chu vi tứ giác AIBN lớn nhất.

Bài V. Cho các số thực x, y không âm và thỏa mãn điều kiện: x2 + y2 ≤ 2. Hãy tìm giá trị lớn nhất của biểu thức:


[image: image427.wmf](293)(293).
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Bài I. Cho hai biểu thức 
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với x > 0, x ≠ 4 .

1) Rút gọn B và tính 
[image: image430.wmf].
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2) Tìm x để B = |b| .
3) Tìm x thỏa mãn: 
[image: image431.wmf]102925.
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Bài II. Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình: Một canô xuôi dòng 45 km rồi ngược dòng 18 km. Biết vận tốc xuôi dòng lớn hơn vận tốc ngược dòng là 6 km/giờ. Thời gian đi xuôi nhiều hơn thời gian đi ngược là 1 giờ. Tính vận tốc xuôi dòng và ngược dòng của canô biết rằng vận tốc canô đi ngược dòng lớn hơn 10 km/giờ.

Bài III. 1) Cho phương trình x2 - 2(m2 -m + 2)x + m2 = 0. Chứng minh phương trình luôn có hai nghiệm phân biệt. Tìm m để hai nghiệm của phương trình là hai số nghịch đảo nhau.

2) Cho đường thẳng d : y = 
[image: image432.wmf]2
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 và parabol (P): y = x2.

a) Chứng minh d luôn cắt (P) tại hai điểm phân biệt với mọi 
[image: image434.wmf]0.
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b) Gọi A(x1;y1); B(x2;y2) là các giao điểm của d và (P). Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức M = 
[image: image435.wmf]22
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Bài IV. Trên đường tròn (O; R) có đường kính AB, lây hai điểm M, E theo thứ tự A, M, E, B (hai điểm M, E khác hai điểm A, B), AM cắt BE tại C, AE cắt MB tại D.

1) Chứng minh tứ giác MCED nội tiếp.

2) Chứng minh rằng khi M và E di động thì BE.BC+AM.AC không đổi.

3) Chứng minh các tiếp tuyến tại M và E của (O) cắt nhau tại một điểm nằm trên đường thẳng CD.

4) Cho biết 
[image: image436.wmf]·
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 = 45° và 
[image: image437.wmf]·
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 = 30°. Tính diện tích tam giác ABC.

Bài V. Cho các số dương a, b thỏa mãn điều kiện 
[image: image438.wmf]111
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Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: 
[image: image439.wmf]1
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Bài I. Cho các biểu thức 
[image: image440.wmf]1
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1

xx

B

xx

++

=

+

 với 
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1) Tính giá trị của A tại 
[image: image443.wmf]21
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2) Cho biết 
[image: image444.wmf]1
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Tìm x để (x - 1)P = -9.

3) Tìm x để P > 
[image: image445.wmf]1
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.
Bài II. Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình: Một xe ôtô và một xe máy đi từ A đến B cách nhau 120 km. Ôtô khởi hành sau xe máy 30 phút và đi với vận tốc lớn hơn vận tốc xe máy là 24 km/giờ. Tính vận tốc của mỗi xe, biết xe ôtô đến B sớm hơn xe máy là 20 phút.

Bài III. 1) Giải hệ phương trình: 
[image: image446.wmf]2153
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2) Cho đường thẳng d: y = (m - 1)x -m + 2 và parabol (P): 
[image: image447.wmf]2
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a) Tìm điếm cố định mà d luôn đi qua với mọi m.
b) Tìm m để d cắt (P) tại hai điểm có hoành độ x1,x2 sao cho 
[image: image448.wmf]22
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 đạt giá trị nhỏ nhất.

Bài IV. Cho đường tròn (O) và dây AB. Vẽ đường kính cD vuông góc với AB tại K (D thuộc cung nhỏ AB). Lấy điểm M thuộc cung nhỏ BC sao cho cung MC nhỏ hơn cung MB. Dây DM cắt AB tại F. Tia CM cắt đường thẳng AB tại E.
1) Chứng minh tứ giác CKFM là tứ giác nội tiếp.

2) Chứng minh KE. KF = KC. KD.
3) Tiếp tuyến tại M của (O) cắt AE tại I. Chứng minh IE = IF.
4) Giải hệ phương trình: 
[image: image449.wmf].
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Bài V. Cho các số thực dưong a, b, c thỏa mãn điều kiện a + b + c 
[image: image450.wmf]3
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Tìm giá trị nhò nhất của biểu thức 
[image: image451.wmf]111
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Bài I. Với x > 0, cho hai biểu thức 
[image: image452.wmf]1
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1) Tính giá trị của A khi 
[image: image454.wmf]47
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2) Tìm x để 
[image: image455.wmf]1
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3) Tính giá trị biểu thức P = A:B. Tìm x thỏa mãn:


[image: image456.wmf](251)3243.
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Bài II. Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình: Trong đợt tổng kết quý I hai tổ sản xuất đã làm được 630 sản phẩm đạt 63% theo kế hoạch. Riêng tổ I sản xuất đạt tỉ lệ 57% theo kế hoạch, tổ II sản xuất đạt tỉ lệ 67% theo kế hoạch. Hỏi theo kế hoạch quý I mỗi tổ phải sản xuất bao nhiêu sản phẩm. 
Bài III. 1) Cho phưong trình x4 – 2mx2 + (m2 -1) = 0. Tìm m để phương trình có bốn nghiệm phân biệt.

2) Cho parabol (P): y = 2x2 và đường thẳng d: y = 4x - 2.

a) Chứng minh d tiếp xúc với (P) tại A( 1; 2).

b) Viết phương trình đường thẳng d' có hệ số góc m và đi qua A( 1; 2). Chứng minh d' luôn cắt (P) tại hai điểm phân biệt vói mọi m(( 4 và tìm m để một trong hai giao điểm đó có hoành độ lớn hơn 3.
Bài IV. Cho đường tròn (O; R) đường kính AB; dây cung MN vuông góc với AB tại H (H nằm giữa O và B). Trên tia đối tia NM lây điểm C sao cho đoạn thẳng AC cắt (O) tại điếm K (K ( A); hai dây MN và BK cắt nhau tại E.
1) Chứng minh tứ giác AHEK nội tiếp.

2) Kéo dài AE cắt (O) tại I. Chứng minh: KAE = KBC.
3) Chứng minh AE.AI + BE.BK = 4R2.
4) Giả sử KE = KC. Chứng minh OK // MN và KM2 + KN2 = 4R2. 
Bài V. Cho x,y là các số thực dương thỏa mãn điều kiện: x + y ≤  1.

Tìm giá trị nhỏ nhâ't của biểu thức: 
[image: image457.wmf]22
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Bài I. Cho biểu thức: 
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 với x ≥ 0; x ≠ 1.
1) Rút gọn P.
2) Tìm x để 
[image: image459.wmf]1
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'3) Tìm m để phương trình 
[image: image460.wmf](1)
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 có nghiệm x.
Bài II. Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình: Hai đội xe chở cát để san lấp một khu đất. Nêu hai đội cùng làm thì trong 18 ngày xong công việc. Nêu đội I làm 6 ngày, sau đó đội II làm tiếp 8 ngày nữa thì được 40% công việc. Hỏi mỗi đội làm một mình thì sau bao lâu xong công việc?
Bài III. 1) Cho hệ phương trình: 
[image: image461.wmf]2
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 . Tìm m để hệ phương trình có nghiệm duy nhất (x;y) sao cho x > 0, y > 0.

2) Cho hai đường thẳng:


[image: image462.wmf]11
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[image: image463.wmf]':265.
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a) Chứng minh d và d' luôn cắt nhau tại một điểm và điểm đó luôn chạy trên một đường thẳng cố định.

b) Tìm m để giao điểm M của d và d’ nằm trên parabol (P):y - 9x2. 
Bài IV. Cho tam giác đều ABC nội tiếp đường tròn (O) và I là điểm đối xứng với A qua O. Trên cạnh AB lấy điểm M và trên tia đối của tia CA lấy điểm N sao cho BM = CN.
1) Chứng minh IM = IN và BI = CI.
2) Gọi E là giao điểm của MN và AI. Chứng minh EA.EI = EM.EN.
3) Gọi K là giao điểm của MN với BC. Chúng minh MK = NK.
4) Chứng tỏ tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ANM nằm trên một đoạn thẳng cố định khi M chạy trên cạnh AB.
Bài V. Cho hai số thực dương a, b thỏa mãn a + b ≤  1.
Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức M = a2 + b2 +
[image: image464.wmf]22
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Bài I. Cho hai biểu thức 
[image: image465.wmf]31
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với x>0, x ( 25.
1) Tính giá trị của B tại 
[image: image467.wmf]23(52)
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2) Rút gọn A và tìm x để 
[image: image468.wmf]4
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3) Tìm giá trị nhỏ nhất của 
[image: image469.wmf].
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Bài II. Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình: Lớp 9A được phân công trồng 480 cây xanh. Lớp dự định chia đều cho số học sinh, nhưng khi lao động có 8 bạn vắng nên mỗi bạn có mặt phải trồng thêm 3 cây mới xong. Hỏi lớp 9A có bao nhiêu bạn học sinh?

Bài III. 1) Cho phương trình x3 + mx - (m +1) = 0. Chứng minh phương trình luôn có một nghiệm không phụ thuộc vào m. Tìm m để phương trình có ba nghiệm phân biệt, trong đó có đúng một nghiệm âm.

2) Cho đường thẳng d: y = x + m và parabol (P) : y = x2.
a) Tìm các giá trị của m để d cắt (P) tại hai điểm phân biệt.

b) Khi d cắt (P) tại hai điểm phân biệt A và B, tìm m để AB = 
[image: image470.wmf]32

.

Bài IV. Cho đường tròn (O) có dây AB cố định và M là điểm di động trên cung lớn AB. Từ M vẽ MH vuông góc với AB. Gọi E, F lần lượt là hình chiếu của H trên MA, MB. Qua M vẽ đường thẳng vuông góc với EF, đường này cắt AB tại D.

1) Chứng minh đường thẳng MD đi qua một điểm cố định.
2) Chứng minh: 
[image: image471.wmf]2
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3) Gọi I là điểm đối xứng của H qua AM và K là điểm đối xứng của H qua BM. Đường thẳng IK cắt HM, BM lần lượt tại B', A'. Chứng minh 5 điểm M, B', H, B, K cùng thuộc một đường tròn.

4) Chứng minh BB', AA' và MH đồng quy tại một điểm.

Bài V. Cho x > 0, y > 0 và thỏa mãn điều kiện x + y ≤ 1.

Tìm giá trị nhỏ nhât của biểu thức: K =
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Bài I. Cho biếu thức: 
[image: image473.wmf]22
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và Q = 
[image: image474.wmf]6
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với x > 0, x ( 9.
1) Rút gọn P.

2) Tìm x để A = 
[image: image475.wmf]21
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[image: image476.wmf]Q
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.
3) So sánh A và A2.

Bài II. Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình: Một ôtô đi từ A đến B vói vận tốc và thời gian quy định. Nếu tăng vận tốc thêm 10 km/giờ thì đến B sớm hơn quy định 2 giờ. Nếu giảm vận tốc 10 km/giờ thì đến B chậm hơn quy định 3 giờ. Tính quãng đường AB.

Bài III. 1) Cho phương trình: 2x - 
[image: image477.wmf]4
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+ m = 0. Tìm m để phương trình có hai nghiệm phân biệt.
2) Cho hệ phương trình 
[image: image478.wmf]22
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a) Giải và biện luận hệ phương trình đã cho.

b) Khi hệ phương trình có nghiệm duy nhất (x; y), tìm các giá trị nguyên của m để biểu thức 
[image: image479.wmf]2
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Bài IV. Cho góc 
[image: image480.wmf]·
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[image: image481.wmf]a

<90°) cố định. Đường tròn (O) tiếp xúc với Ax, Ay lần lượt tại K, L. Tiếp tuyến của (O) tại E thuộc cung nhỏ KL cắt Ax, Ay theo thứ tự tại N, M. Đường KL cắt OM tại p, cắt ON tại Q.
1) Khi E di động, chứng minh 
[image: image482.wmf]·
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 có độ lớn không đổi.

2) Chứng minh các đường thẳng MQ, NP, OE cùng đi qua một điểm.

3) Chứng minh KQ.PL = EM.EN.
4) Chứng minh khi E di động thì tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác MON thuộc một đường cố định.

Bài V. Cho các số thực x, y, z thỏa mãn x + y + 2 = 
[image: image483.wmf]9
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 - (xy + yz + zx). Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức T = x2 + y2 + 22.
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Bài I. Cho hai biểu thức 
[image: image484.wmf]233
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[image: image485.wmf]1
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với x ≥ 0,x ( 9.
1) Tính giá trị của Q tại 
[image: image486.wmf]423.
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2) Rút gọn P và tính M = 
[image: image487.wmf].
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3) Cho biểu thức  
[image: image488.wmf]47
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 Tìm giá trị nhỏ nhâít của A

Bài II. Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình: Cho một hình chữ nhật. Nếu tăng độ dài mỗi cạnh của nó lên 1 cm thì diện tích của hình chữ nhật sẽ tăng thêm 13 cm2. Nếu giảm chiều dài đi 2 cm, chiều rộng đi 1 cm thì diện tích của hình chữ nhật sẽ giảm 15 cm2. Tính chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật đã cho.

Bài III. 1) Cho hệ phương trình 
[image: image489.wmf]1
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Tìm m để hệ phương trình có nghiệm duy nhất (x; y) sao cho tích của x và y có giá trị nhỏ nhất.

2) Cho đường thẳng d: y = (m - 1)x + m2 +1 và parabol (P): y = x2. 
a) Chứng minh d luôn cắt (P) tại hai điểm phân biệt nằm về hai phía của trục tung.

b) Gọi x1, x2 là hoành độ các giao điểm của d và (P). Tìm các giá trị của tham số ra biết rằng 
[image: image490.wmf]12
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Bài IV. Cho đường tròn (O; R) và hai đường kính AB, CD vuông góc nhau. Trên đoạn OB lấy điểm M (khác điểm O). Tia CM cắt (O) tại điểm thứ hai N. Đường thẳng vuông góc với AB tại M cắt tiếp tuyến qua N của (O) tại điểm P.

1) Chứng minh tứ giác OMNP nội tiếp.

2) Chứng minh tứ giác CMPO là hình bình hành.

3) Chúng minh tích CM.CN không phụ thuộc vào vị trí điểm M.

4) Chứng minh tâm đường tròn nội tiếp tam giác CND di chuyến trên cung tròn cố định khi M di chuyển trên đoạn OB.
Bài V. Giải phương trình:


[image: image491.wmf]2
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Bài I. Cho biểu thức 
[image: image492.wmf]112
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 với x > 0 và x ( 1.

a) Rút gọn P.

b) Tìm x để P < 2.

c) Chứng minh với mọi m ( 0, luôn có một giá trị của x thỏa mãn P = m.
Bài II. Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình:
Cho một tam giác có chiều cao bằng 
[image: image493.wmf]3

4

 cạnh đáy. Nếu chiều cao tăng thêm 3m và cạnh đáy giảm đi 2m thì diện tích tam giác đó tăng thêm 9 m2. Tính độ dài cạnh đáy và chiều cao tam giác đã cho.
Bài III. 1) Trong hệ trục tọa độ Oxy cho đường thẳng d:y = (m2 + 1)x + 2. Gọi A, B lần lượt là giao điểm của d với Ox và Oy.
a) Tìm m để diện tích tam giác OAB bằng 
[image: image494.wmf]1

2

.
b) Tìm m để khoảng cách từ O đến d là lớn nhất.

2) Cho phương trình x2 - 2mx + m2 - m + 3 = 0. Tìm m để phương trình có hai nghiệm x1, x2 sao cho 
[image: image495.wmf]22
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 có giá trị nhỏ nhất. 
Bài IV. Cho tam giác ABC nội tiếp (O) đường kính AB (AC < BC). Trên dây CB lấy điểm H (khác C và B). AH cắt đường tròn tại điểm thứ hai là D. Kẻ HQ vuông góc với AB (Q thuộc AB). Đường thẳng CQ cắt (O) tại F.
1) Chứng minh tứ giác ACHQ nội tiếp.

2) Gọi M, N lần lượt là hình chiếu của F trên AC, CB. Chứng minh MN, AB, DF đồng quy.

3) Giả sử (O) và AB cố định; C di dộng trên (O), điểm Q cố định và H luôn là giao điểm của đường vuông góc với AB tại Q với CB. Gọi E là giao điểm của đường AC và QH. Chứng minh tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác AHE thuộc một đường cố định.

4) Tiếp tuyến tại C cắt đường thẳng HQ ở I, đường 01 cắt CD ở K. Chứng minh OK.OI = R2 và CD luôn đi qua một điểm cố định.

Bài V. Giải phương trình: 
[image: image496.wmf]232

1

42482.

4

xxxxx

-+=-+-

 
ĐỀ SỐ 21

Bài I. Cho hai biểu thức:
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1) Rút gọn A
2) Cho biết A = 3. Tính giá trị của biểu thức 
[image: image500.wmf].
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3) Tìm x để 
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Bài II. Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình: Có một khu vườn hình chữ nhật, biết rằng nếu tăng mỗi cạnh thêm 4m thì diện tích khu vườn tăng 216 m2; còn nếu chiều rộng tăng thêm 2 m, chiều dài giảm đi 5m thì diện tích sẽ giảm đi 50 m2. Tính độ dài các cạnh của khu vườn đó.

Bài III. 1) Cho đường thẳng 
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a) Tìm m để d cắt (P) tại hai điểm có hoành độ x1,x2 sao cho 
[image: image504.wmf]12
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b) Tìm m để ả cắt (P) tại hai điếm phân biệt nằm ở bên trái trục tung.

2) Cho phương trình mx2 -(2m + 1)x + (m + l) = 0. Chứng minh phương trình luôn có nghiệm với mọi m. Tìm m để phương trình có một nghiệm không nhỏ hơn 2.

Bài IV. Cho đường tròn (O;R) có dây BC cố định, điểm A di chuyển trên cung lớn BC. Gọi AD, BE, CF là các đường cao và H là trực tâm của tam giác ABC; I là trung điểm của BC.
1) Chứng minh 4 điểm A, F, H, E cùng nằm trên một đường tròn và 4 điểm B, C, E, F cũng nằm trên một đường tròn.

2) Khi cung nhỏ BC có số đo bằng 90°, tính độ dài dây cung BC và diện tích tam giác OBC.
3) Đường thẳng qua E và vuông góc với EI cắt BC tại P. Chứng minh: PE2 = PB.PC.
4) Tìm vị trí của điểm A để tam giác AEH có diện tích lớn nhất.

Bài V. Giải phương trình
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ĐỀ SỐ 22
Bài I. Cho hai biểu thức:
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1) Tính giá trị của biểu thức A khi 
[image: image509.wmf]3636
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2) Rút gọn B.
3) Tìm x để AB > 
[image: image510.wmf]3

2

.
Bài II. Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình: Hai người thợ cùng làm một công việc trong 15 giờ thì xong việc. Nếu người thứ nhât làm một mình trong 3 giờ rồi người thứ hai làm một mình trong 5 giờ thì được 25% công việc. Hỏi nếu làm một mình thì mỗi người phải làm trong bao nhiêu giờ để xong công việc?

Bài III. 1) Cho hệ phương trình: 
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2) Chứng minh hệ phương trình luôn có nghiệm duy nhất với mọi m.
3) Tìm m để hệ có nghiệm (x; y) sao cho x < 1 và y < 1.

2) Cho đường thẳng d:y = -mx + m + l và parabol (P):y = x2. Tìm các giá trị của m để d cắt (p) tại hai điểm phân biệt có hoành độ x1, x2 sao cho 
[image: image512.wmf]22
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Bài IV. Cho nửa đường tròn (O; R), đường kính AB. Gọi C  là điểm chính giữa cung AB. Điểm M thuộc cung AC. Hạ MH (( AB tại H, AC cắt MH tại K; MB cắt AC tại E. Hạ EI ( AB tại I.
1) Chứng minh BHKC và AMEI là các tứ giác nội tiếp.

2) Chứng minh AK.AC = AM2 và AM là tiếp tuyến của đường tròn ngoại tiếp (MKC.
3) Cho R = 3cm. Tính giá trị của tổng AE.AC + BE.BM.
4) Chứng minh khi M chuyển động trên cung AC thì tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác IMC luôn thuộc một đường thẳng cố định.

Bài V. Giải phưong trình: 
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ĐỀ SỐ 23

Bài I. Cho hai biểu thức 
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1) Khi 
[image: image517.wmf]33
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, tính giá trị của A.
2) Rút gọn B.
3) Đặt P = A + B. Tìm X để p nhận giá trị nguyên.

Bài II. Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình: Một đội xe theo kế hoạch phải chuyển xong 200 tấn than trong một thời gian quy định, mỗi ngày chuyển được một khối lượng than như nhau. Nhờ được bô sung thêm xe, thực tế mỗi ngày đội chuyển thêm được 5 tấn so với kế hoạch. Vì vậy chăng những đã hoàn thành công việc sớm hơn 1 ngày so vói quy định mà còn chuyên vượt mức 25 tấn. Tính khối lượng than mà đội xe phải chuyển trong một ngày theo kế hoạch.

Bài III. 1) Giải hệ phương trình 
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2) Cho phương trình x2 + (m + 2)x – m -4 = 0 (vói m là tham số).

a) Chứng minh phương trình luôn có hai nghiệm phân biệt x1, x2 với mọi giá trị của m.

b) Tìm tất cả các giá trị của m để 
[image: image519.wmf]12
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Bài IV. Cho đường tròn (O) với dây AB cố định khác đường kính, c là điểm thuộc cung lớn AB sao cho tam giác ABC nhọn. M và N lần lượt là điểm chính giữa cung nhỏ AB và cung nhỏ AC. Gọi I là giao điểm của BN và CM. Dây MN cắt AB và AC lần lượt tại H và K.
1) Chứng minh tứ giác BMHI nội tiếp.

2) Chứng minh MK.MN = MI.MC.
3) Chứng minh tam giác AKI cân tại K và tứ giác AHIK là hình thoi.

4) Chứng minh khi điểm C di động trên cung lớn AB và thỏa mãn điều kiện của đề bài, tổng hai bán kính của hai đường tròn ngoại tiếp tam giác NAH và tam giác NBH có giá trị không đổi.

Bài V. Giải phương trình:
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ĐỀ SỐ 24

Bài I. Cho các biểu thức 
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Với x > 0, x ( 25.

1) Với 
[image: image523.wmf]625
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, tính giá trị của A.
2) Rút gọn B.
3) Đặt P = B - A. Tìm x để P nhận giá trị nguyên.

Bài II. Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình: Một công nhân phải làm xong 120 sản phẩm trong thời gian quy định. Sau khi làm được hai giờ với năng suất dự kiến, người đó đã cải tiến các thao tác kĩ thuật nên mỗi giờ làm thêm được 3 sản phẩm. Vì vậy, người đó đã hoàn thành kế hoạch sớm hơn quy định 1 giờ 36 phút. Tính số sản phẩm người đó dự kiến làm trong mỗi giờ.

Bài III. 1) Cho phương trình: x2 -2x + m - 3 = 0 với m là tham số.

a) Giải phương trình khi m = 3.

b) Tìm giá trị của m để phương trình trên có hai nghiệm phân biệt x1,x2 thỏa mãn điều kiện 
[image: image524.wmf]2
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2) Cho parabol (P): y = 
[image: image525.wmf]2
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 và đường thăng ả đi qua điểm I(0; 2) có hệ số góc m.

a) Chứng minh d luôn cắt (P) tại hai điểm phân biệt A, B.
b) Gọi H, K lần lượt là hình chiếu vuông góc của Avà B trên Ox. Chứng minh tam giác IHK vuông tại I.
Bài IV. Cho nửa đường tròn (O; R) đường kính AB. Gọi M là trung điểm của OA và lấy điểm N bất kì thuộc (O) (N không trùng với A và B). Đường thẳng đi qua N và vuông góc với MN cắt tiếp tuyến tại A và B của (O) lần lượt tại C và D.

1) Chứng minh tứ giác CAMN nội tiếp.

2) Chứng minh AC.BD có giá trị không phụ thuộc vào vị trí điểm N.
3) Gọi giao điểm của AD và BC là K. Qua K kẻ dường thẳng song song với AC, đường thẳng này cắt AB và CD lần lượt tại E, F. Chứng minh: KE = KF.
4) Xác định vị trí của N trên (O) sao cho diện tích tam giác CMD đạt giá trị nhỏ nhất.

Bài V. Giải phương trình 
[image: image526.wmf]2
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ĐỂ SỐ 25
Bài 1. Cho các biểu thức:
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1) Tính giá trị của A khi 
[image: image530.wmf]642642.
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2) Rút gọn B.

3) Đặt p = AB. Tìm x hữu tỉ đểp có giá trị nguyên.

Bài II. Giải bài toán san bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình: Nhà máy luyện thép hiện đã có sẵn hai loại thép chứa 10% cacbon và loại thép chứa 20% cacbon. Giả sử quá trình luyện thép các nguyên liệu đuợc dùng không bị hao hụt, hãy tính khối lượng thép mỗi loại cần dùng để tạo ra 1.000 tấn thép chứa 16% cacbon từ hai loại thép trên.

Bài III. 1) Cho hệ phương trình: 
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 Tìm m để hệ phương trình đã cho có nghiệm duy nhất (x;y). Tìm hệ thức liên hệ giữa x, y không phụ thuộc tham số m.
2) Cho phương trình: x2 - mx -4 = 0.

a) Chứng minh với mọi giá trị của m, phương trình luôn có hai nghiệm x1,x2.
b) Chứng minh 
[image: image532.wmf]22
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 với mọi m.
Bài IV. Cho đường tròn (O; R) có dây BC < 2R cố định. Kẻ đường kính BM, điểm A bất kỳ trên tia CB (CA > CB). Gọi E là giao điểm AM với (O), gọi H là giao điểm của OA với (O') ngoại tiếp tam giác ABM. Gọi K là giao điểm của OA với CE.
1) Chứng minh tứ giác BKHC nội tiếp.

2) Chứng minh các tam giác AEK và AHM đồng dạng.

3) Chứng minh 
[image: image533.wmf]·
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  có độ lớn không phụ thuộc vị trí điểm A.
4) Xác định vị trí A để AO + 4HO có giá trị nhò nhất.

Bài V. Giải phương trình: 
[image: image534.wmf]22
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ĐỀ SỐ 26
Bài I. Cho hai biểu thức:
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1) Rút gọn B.
2) Tìm x để A = B.
3) Tìm x để A nhận giá trị là số nguyên dương.

Bài II. Giải bài toán sau bằng lập phương trình hoặc hệ phương trình:
Một mảnh vườn hình chữ nhật có độ dài đường chéo là 13m và chiều dài lớn hơn chiều rộng 7 m. Tính chiều dài và chiều rộng của mảnh vườn đó.
Bài III. 1) Lập phương trình bậc hai có các nghiệm là 
[image: image538.wmf]2
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2) Trên hệ trục tọa độ Oxy, cho parabol (P): y = x2 và đường thẳng d : y = 2x + (m2 +1) với m là tham số.

a) Khi m = 
[image: image540.wmf]3

, chứng tỏ d cắt (P) tại hai điểm phân biệt A, B. Từ đó tính diện tích tam giác OAB (với O là gốc tọa độ).

b) Với giá trị nào của m thì d cắt (P) tại hai điểm phân biệt M, N sao cho khoảng cách từ M đến trục Oy gấp 2 lần khoảng cách từ N đến trục Oy.

Bài IV. Cho tam giác ABC nhọn nội tiếp đường tròn tâm O bán kính R. Đường cao AD, BE cắt nhau tại H, kéo dài BE cắt đường tròn (O; R) tại F.

a) Chứng minh tứ giác CDHE nội tiếp được một đường tròn.

b) Chứng minh tam giác AHF cân.

c) Gọi M là trung điếm của cạnh AB. Chứng minh: ME là tiếp tuyến của đường tròn ngoại tiếp tam giác CDE.
d) Cho BC cố định và BC = R
[image: image541.wmf]3

. Xác định vị trí của A trên (O) để DH.DA lớn nhất.

Bài V. Cho các số thực x, y thỏa mãn điều kiện: 
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Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:
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Bài I. Cho các biểu thức
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1) Tính giá trị của A khi 
[image: image547.wmf]322.
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2) Rút gọn B.
3) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức P = A:B.
Bài II. Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình: Hai địa điểm A và B cách nhau 84 km. Một ôtô khởi hành từ A và đi thẳng đến B với vận tốc không đổi. Trên quãng đưòng từ B về A, vận tốc của ôtô tăng thêm 20 km/giờ. Tính vận tốc lúc đi của ôtô, biết tổng thòi gian cả đi và về của ôtô đó là 3 giờ 30 phút.

Bài III. 1) Cho phương trình 
[image: image548.wmf]3
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 Tìm m để phương trình có ba nghiệm phân biệt x1, x2, x3 sao cho:
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2) Cho parabol (P) : y = x2 và đường thẳng d:y = mx + 2.
a) Với m = -1, vẽ d và (P) trên cùng một hệ trục tọa độ. Tìm toạ độ các giao điếm của (P) và d.
b) Tìm các giá trị của m để d cắt (P) tại hai điểm phân biệt có hoành độ x1, x2 sao cho 
[image: image550.wmf]12
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Bài IV. Cho đường tròn (O; R) và đường thẳng d không có điểm chung với đường tròn. Gọi M là một điểm thuộc đường thẳng d. Qua M kẻ hai tiếp tuyến MA, MB tới đường tròn. Gọi H là hình chiếu của O lên đường thẳng d.
1) Chứng minh năm điểm M, A, O, B, H cùng thuộc một đường tròn.

2) Gọi K và I lần lượt là giao điểm của OH và OM với AB.
Chứng minh: OK.OH = OI.OM.
3) Gọi E là tâm đường tròn nội tiếp tam giác MAB. Giả sử R = 6cm và 
[image: image551.wmf]·

AMB

= 60°, tính bán kính của đường tròn nội tiếp tam giác MAB và diện tích hình viên phân giới hạn bởi dây AB và cung nhỏ AB.
4) Tìm vị trí điểm M trên đường thẳng d để diện tích tam giác OIK đạt giá trị lớn nhất.

Bài V. Cho biết các số a, b, c thỏa mãn 0 ≤ a,b,c≤2 và a+b+c = 3.

Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức 
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Bài I. Cho các biểu thức 
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1) Rút gọn A và tìm A khi 
[image: image555.wmf]1
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2) Rút gọn M = AB. Tìm X để M > 2.

3) Tìm các số hữu tỉ x để M là số nguyên.
Bài II. Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình: Theo kế hoạch, một tổ công nhân phải làm một số sản phẩm trong một thời gian nhất định. Nếu mỗi ngày họ làm được 5 sản phẩm so với dự định thì sẽ hoàn thành kế hoạch trước thời hạn 4 ngày. Nếu mỗi ngày họ làm ít đi 5 sản phẩm so với dự định thì sẽ hoàn thành kế hoạch chậm hơn thời hạn 5 ngày. Tính thời gian và số sản phẩm phải làm theo kế hoạch.

Bài III. 1) Cho hệ phương trình 
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a) Chứng minh khi hệ phương trình có nghiệm duy nhất (x; y) thì điểm M(x; y) luôn chạy trên một đường thẳng cố định.

b) Tìm m để điểm M thuộc đường tròn tâm O là gốc tọa độ và bán kính bằng 
[image: image557.wmf]2
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c) Cho phương trình bậc hai x2 -2mx+2m - 1 = 0. Tìm m để phương trình có hai nghiệm phân biệt cùng dương.

Bài IV. Cho tam giác ABC vuông cân tại A. Gọi D là trung điểm của BC. Lấy điểm M bất kỳ trên đoạn thẳng AD. Kẻ MN vuông góc với AB tại N, MP vuông góc với AC tại p. Kẻ NH vuông góc với DP tại H.
1) Chứng minh các điểm A, N, M, H, p cùng nằm trên một đường tròn.

2) Chứng minh DM.DA = DH.DP.
3) Chứng minh ba điểm B, M, H thẳng hàng.

4) Tìm vị trí của M để độ dài đoạn thẳng HN đạt giá trị lớn nhất.

Bài V. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức 
[image: image558.wmf]23211

.

2211

xx

A

xx

+-+

=

+-+

 

ĐỀ SỐ 29
Bài I. Cho biểu thức 
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1) Rút gọn A.
2) Tìm x để A = 3.

3) Đặt B = A.
[image: image561.wmf]3
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 . Tìm x nguyên để B nhận giá trị nguyên.

Bài II. Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình: Một người đi xe đạp từ địa điểm A đến địa điểm B cách nhau 30 km. Khi đi từ B về A, người đó chọn con đường khác dễ đi hơn nhưng dài hơn con đường cũ 6 km. Vì vận tốc lúc về lớn hơn vận tốc lúc đi là 3 km/giờ nên thời gian về vẫn ít hơn thời gian đi 20 phút. Tính vận tốc lúc đi.

Bài III. 1) Cho ba đường thẳng:
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Tìm m để ba đường thẳng đồng quy.

2) Cho phương trình x2 - 2(m + 3)x + m2 +3 = 0.

a) Giải phương trình khi m = 3.

b) Tìm m để phương trình có hai nghiệm phân biệt. Khi đó, xét dấu của hai nghiệm.

Bài IV. Cho đường tròn (O) có dây cung AB cố định. Gọi K là điểm chính giữa cung nhỏ AB, kẻ đường kính IK cắt AB tại N. Lấy điểm M bất kỳ trên cung lớn AB, MK cắt AB tại D. Hai đường thẳng IM và AB cắt nhau tại C.

1) Chứng minh tứ giác MNKC là tứ giác nội tiếp.

2) Chứng minh IM.IC = IN.KI.
3) Gọi E là giao điểm của hai đường thẳng ID và CK, chứng minh E thuộc (O) và NC là phân giác của góc MNE.
4) Xác định vị trí của M trên cung lớn AB để tích DM.DK đạt giá trị lớn nhất.

Bài V. Cho các số thực a, b, c thỏa mãn điều kiện a+b+c = abc và a2 = bc. Chứng minh a = 0 hoặc 
[image: image564.wmf]3.

a

³

 
ĐỀ SỐ 30

Bài I. Cho các biểu thức 
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với x > 0, x ≠ 25.

1) Tính giá trị của A khi 
[image: image567.wmf]322
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2) Rút gọn B.

3) Đặt P = A + B. Tìm X để P nhận giá trị nguyên.

Bài II. Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình: Hai địa điểm A và B cách nhau 120 km. Một ôtô khởi hành từ A và đi đến B với vận tốc không đổi. Trên quãng đường từ B về A, vận tốc của ôtô tăng thêm 20km/giờ nên thời gian về rút ngắn hơn so với thời gian đi 18 phút. Hỏi vận tốc của ôtô lúc đi từ A đến B là bao nhiêu?

Bài III. 1) Giải phương trình 
[image: image568.wmf]34320.
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2) Cho parabol (P): y = 
[image: image569.wmf]1
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 x2 và đường thẳng d: y = mx + 2.
a) Tìm tọa độ các giao điểm của d và (P) khi m = 
[image: image570.wmf]1
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b) Chứng minh d luôn cắt (P) tại hai điểm phân biệt với mọi m và 
[image: image571.wmf]12
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 với x1,x2 là hoành độ các giao điểm.

Bài IV. Cho đường tròn (O) và điểm M ở ngoài (O). Vẽ tiếp tuyến MA tới (O) (A là tiếp điểm). Gọi E là trung điểm đoạn AM và các điểm I, H theo thứ tự là hình chiếu của E và A xuống OM. Qua M vẽ cát tuyến MBC tới (O) (MB < MC và tia MC ở giữa hai tia MO, MA).
1) Chứng minh các tam giác MBH và MOC đổng dạng. Từ đó suy ra tứ giác BCOH nội tiếp được.

2) Chứng minh 
[image: image572.wmf]·
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3) Vẽ tiếp tuyến IK tới (O). Chứng minh tam giác MKH vuông.

4) Cho biết BC = 3BM và D là trung điểm đoạn MC. Chứng minh MC là tiếp tuyên của đường tròn ngoại tiếp tam giác ODH.
Bài V. Cho các số thực x, y, z không âm và x + y + z 
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Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức:


[image: image574.wmf]222222
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PHẦN C. GIỚI THIỆU MỘT SỐ ĐỀ THI VÀO LỚP 10 THPT
ĐỂ SỐ 31

Đề thi vào lớp 10 THPT, Thành phố Hà Nội
Năm học 2017 - 2018
Thời gian làm bài: 120 phút.
Bài I (2,0 điểm) Cho hai biểu thức 
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1) Tính giá trị của biêu thức A khi x = 9.
2) Chứng minh 
[image: image578.wmf]1

.

5

B

x

=

-

 
3) Tìm tất cả giá trị của x để A = 
[image: image579.wmf].4.
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Bài II (2,0 điểm)
Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình :
Một xe ô tô và một xe máy cùng khởi hành từ A để đi đến B với vận tốc của mỗi xe không đổi trên toàn bộ quãng đường AB dài 120 km. Do vận tốc xe ôtô lớn hơn vận tốc xe máy là 10 km/h nên xe ôtô đến B sớm hơn xe máy 36 phút. Tính vận tốc của mỗi xe.

Bài III (2,0 điểm) 
1 ) Giải hệ phương trình 
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2) Trong mặt phẳng tọa độ Oxỵ, cho đường thăng (d):y = mx + 5.
a) Chứng minh đường thẳng (d) luôn đi qua điểm A(0;5) với mọi giá trị của m.
b) Tìm tất cả giá trị của m để đường thẳng (d) cắt parabol (P)  : y = x2 tại hai điểm phân biệt có hoành độ lần lượt là x1, x2 (với x1<x2) sao cho 
[image: image581.wmf]12
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Bài IV (3,5 điểm)
Cho đường tròn (O) ngoại tiếp tam giác nhọn ABC. Gọi M và N lần lượt là điểm chính giữa của cung nhỏ AB và cung nhỏ BC. Hai dây AN và CM cắt nhau tại điểm I. Dây MN cắt các cạnh AB và BC lẩn lượt tại các điểm H và K.
1) Chứng minh bôn điếm C,N,K,I cùng thuộc một đường tròn.

2) Chứng minh NB2 = NK.NM.
3) Chứng minh tứ giác BHIK là hình thoi.

4) Gọi P, Q lần lượt là tâm của các đường tròn ngoại tiếp tam giác MBK, tam giác MCK và E là trung điểm của đoạn PQ. Vẽ đường kính ND của đường tròn (O). Chúng minh ba điểm D, E, K thẳng hàng.

Bài V (0,5 điểm) Cho các số thực a, b, c thay đổi luôn thỏa mãn: a ≥ 1, b ≥ 1, c ≥ 1 và ab+bc + ca = 9. Tìm giá trị nhỏ nhất và giá trị lón nhất của biểu thức P = a2 +b2 +c2.

ĐỀ SỐ 32

Đề thi vào lớp 10 THPT, Thành phố Hà Nội

Năm học 2016 - 2017

Thời gian làm bài: 120 phút.
Bài I (2,0 điểm). Cho hai biểu thức: 
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1) Tính giá trị của biếu thức A khi x = 25.

2) Chứng minh 
[image: image585.wmf]8
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3) Tìm x để biểu thức p = A.B có giá trị là số nguyên.

Bài II (2,0 điểm). Giải bài toán bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình: 

Một mảnh vườn hình chữ nhật có diện tích 720 m2. Nếu tăng chiều dài thêm 10 m và giảm chiều rộng 6 m thì diện tích mảnh vườn không đổi. Tính chiều dài và chiều rộng của mảnh vườn. 
Bài III (2,0 điểm). 

1) Giải hệ phương trình: 
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2) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho đường thẳng d: y = 3x + m2 – 1.
và parabol (P) :y = x2.
a) Chứng minh d luôn cắt (P) tại hai điểm phân biệt với mọi m.
b) Gọi x1 và x2 là hoành độ các giao điểm của d và (P). Tìm m để 
[image: image587.wmf]12
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Bài IV (3,5 điểm).
Cho đường tròn (O) và một điểm A nằm ngoài đường tròn. Kẻ tiếp tuyến AB vói đường tròn (O) (B là tiếp điểm) và đường kính BC. Trên đoạn thẳng co lây điểm I (I khác C, I khác C). Đường thẳng AI cắt (O) tại hai điểm D và E (D nằm giữa A và E). Gọi H là trung điểm của đoạn thẳng DE.
1) Chứng minh bốn điểm A, B, O, H cùng nằm trên một đường tròn.

2) Chứng minh 
[image: image588.wmf].
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3) Đường thẳng d đi qua điểm E song song với AO, d cắt BC tại điểm K. Chứng minh HK // DC.
4) Tia CD cắt AO tại điểm p, tia EO cắt BP tại điểm F. Chứng minh tứ giác BECF là hình chữ nhật.

Bài V (0,5 điểm).
Với các số thực x,y thỏa mãn 
[image: image589.wmf]66.
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 Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức P = x + y.
ĐỀ SỐ 33
Đề thi vào lớp 10 THPT, thành phố Hà Nội
Năm học 2015 - 2016
Thời gian làm bài: 120 phút.
Bài I (2,0 điểm). Cho hai biểu thức:
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1) Tính giá trị của biểu thức P khi x = 9.

2) Rút gọn biểu thức Q.
3) Tìm giá trị của x để biểu thức  
[image: image594.wmf]P

Q

 đạt giá trị nhỏ nhất.

Bài II (2,0 điểm). Giải bài toán bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình:
Một tàu tuần tra chạy ngược dòng 60 km, sau đó chạy xuôi dòng 48 km trên cùng một dòng sông có vận tốc của dòng nước là 2 km/giờ. Tính vận tốc của tàu tuần tra khi nước yên lặng, biết thời gian xuôi dòng ít hơn thời gian ngược dòng 1 giờ.

Bài III (2,0 điểm).
1) Giải hệ phương trình: 
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2) Cho phương trình x2 -(m + 5)x + 3m + 6 = 0 (x là ẩn số).

a) Chứng minh phương trình luôn có nghiệm với mọi số thực m.
b) Tìm m để phương trình có hai nghiệm x1,x2 là độ dài hai cạnh góc vuông của một tam giác vuông có độ dài cạnh huyền bằng 5.
Bài IV (3,5 điểm). Cho nửa đường tròn tâm O có đường kính AB. Lấy điểm C trên đoạn thẳng AO (C khác A, C khác O). Đường thẳng đi qua C và vuông góc với AB cắt nửa đường tròn tại K. Gọi M là điểm bất kì trên cung KB (M khác K, M khác B). Đường thẳng CK cắt các đường thẳng AM, BM lần lượt tại H và D. Đường thẳng BH cắt nừa đường tròn tại điểm thứ hai N.
1) Chứng minh tứ giác ACMD là tứ giác nội tiếp.

2) Chứng minh CA.CB = CH.CD.
3) Chứng minh ba điểm A, N, D thẳng hàng và tiếp tuyến tại N của nửa đường tròn đi qua trung điểm của DH.
4) Khi M di động trên cung KB, chứng minh đường thẳng MN luôn đi qua một điểm cố định.

Bài V (0,5 điểm). Với hai số thực không âm a, b thỏa mãn a2 +b2 = 4,

tìm giá trị lớn nhất của biểu thức 
[image: image596.wmf].
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ĐỂ SỐ 34

Thi vào lớp 10 THPT, Thành phố Hà Nội
Năm học 2014 - 2015

Ngày thi: 23/6/2014, Thời gian làm bài: 120 phút.
Bài I (2,0 điểm).
1) Tính giá trị của biểu thức 
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  khi x = 9.
2) Cho biểu thức 
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 với x > 0 và x ≠ 1
a) Chứng minh rằng ws
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b) Tìm các giá trị của x để 
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Bài II (2,0 điểm). Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình:
Một phân xưởng theo kế hoạch cẩn phải sản xuất 1100 sản phẩm trong một số ngày quy định. Do mỗi ngày phân xưởng đó sản xuất vượt mức 5 sản phẩm nên phân xưởng đã hoàn thành kế hoạch sớm hon thòi gian quy định 2 ngày. Hòi theo kế hoạch, mỗi ngày phân xưởng phải sản xuất bao nhiêu sản phẩm?

Bài III (2,0 điểm).




1) Giải hệ phương trình: 
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2) Trên mặt phẳng tọa độ Oxy cho đường thẳng d:y = -x + 6

và parabol (P) :y = x2.
a) Tìm tọa độ các giao điểm của d và (P).

b) Gọi A,B là hai giao điểm của d và (P). Tính diện tích tam giác OAB.

Bài IV (3,5 điểm).
Cho đường tròn (O; R) có đường kính A B cố định. Vẽ đường kính MN của đường tròn (0;R) (M khác A, M khác B). Tiếp tuyến của đường tròn (O;R) tại B cắt các đường thẳng AM, AN lần lượt tại các điểm Q, p.
1) Chứng minh tứ giác AMBN là hình chữ nhật.

2) Chứng minh bốn điểm M,N,P,Q cùng thuộc một đường hòn.

3) Gọi E là trung điểm của BQ. Đường thẳng vuông góc với OE tại O cắt PQ tại điểm F. Chứng minh F là trung điểm của BP và ME // NE .
4) Khi đường kính MN quay quanh tâm o và thỏa mãn điều kiện đề bài, xác định vị trí của đường kính MN để tứ giác MNPQ có diện tích nhỏ nhất.

Bài V (0,5 điểm). Với a,b,c là các số dương thỏa mãn điều kiện a + b + c = 2. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức:

[image: image602.wmf]222.
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ĐỀ SỐ 35
Đề thi vào lớp 10 THPT, Thành phố Hà Nội
Năm học 2013 - 2014

Thời gian làm bài: 120 phút.
Bài I (2,0 điểm). Với x > 0, cho hai biểu thức:


[image: image603.wmf]2
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 và 
[image: image604.wmf]121

.

xx

B

xxx

-+

=+

+


1) Tính giá trị của biểu thức A khi X = 64.

2) Rút gọn biểu thức B.
3) Tìm x để 
[image: image605.wmf]3
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Bài II (2,0 điểm). Giải bài toán bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình:
Quãng đường từ A đến B dài 90 km. Một người đi xe máy từ A đến B. Khi đến B, người đó nghỉ 30 phút rồi quay trở về A với vận tốc lớn hơn vận tốc lúc đi là 9 km/giờ. Thời gian kể từ lúc bắt đầu đi từ A đến lúc trở về đến A là 5 giờ. Tính vận tốc xe máy lúc đi từ A đến B.
Bài III (2,0 điểm).
1) Giải hệ phương trình: 
[image: image606.wmf]3(1)2(2)4
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2) Cho và đường thẳng 
[image: image607.wmf]2

1

:1

2

dymxmm

=-++

 và parabol 
[image: image608.wmf]2
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a) Với m = 1, xác định tọa độ các giao điểm A, B của d và (P).

b) Tìm các giá trị của m để d cắt (P) tại hai điểm phân biệt có hoành độ x1,x2 sao cho |x1 - x2| = 2.
Bài IV (3,5 điểm). Cho đường tròn (O) và điểm A nằm bên ngoài (O). Kẻ hai tiếp tuyến AM, AN với (O) (M,N là các tiếp điểm). Một đường thẳng d đi qua A cắt (O) tại hai điểm B và c (AB < AC, d không đi qua tâm o).

1) Chứng minh tứ giác AMON nội tiếp.

2) Chứng minh AN2 = AB.AC. Tính độ dài đoạn thẳng BC khi AB = 4 cm, AN = 6 cm.

3) Gọi I là trung điểm cùa BC. Đường thẳng NI cắt đường tròn (O) tại điểm thứ hai T. Chứng minh MT // AC.
4) Hai tiếp tuyến của (O) tại B và C cắt nhau ở K. Chúng minh K thuộc một đường thẳng cố định khi d thay đổi và thỏa mãn điều kiện đề bài.

Bài V (0,5 điểm). Với a,b,c là các số dương thỏa mãn điều kiện a + b + c + ab + bc + ca = 6abc, chứng minh: 
[image: image609.wmf]223
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PHẦN D. GỢI Ý – ĐÁP ÁN
CHỦ ĐỀ 1. RÚT GỌN BIỂU THỨC ĐẠI SỐ

VÀ CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN

1A. a) Rút gọn 
[image: image610.wmf]1
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b) i) Tìm được 
[image: image612.wmf]22
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Thay vào A tính được 
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ii) Ta có 
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Từ đó không tìm được giá trị của A.

iii) Ta có 
[image: image617.wmf](13)(13)2
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. Tính được 
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iv) Thực hiện trục các căn thức ở mẫu ta được:
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Từ đó rút gọn được x = 4 (TMĐK 
[image: image620.wmf]1
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v) Sử dụng công thức 
[image: image622.wmf]2
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 ta có:

PT 
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Giải PT sau ta được x = -2 (KTM) hoặc x = 3 (TM).

Với x = 3, tính được 
[image: image624.wmf]23.
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vi) Cách 1. Xét hai trường hợp:

- Với 
[image: image625.wmf]3
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, ta có: 2x – 6 = 3x + 1 (( x = -7 (KTM).

- Với x < 3, ta có –(2x – 6) = 3x + 1 ( x = 1 (KTM 
[image: image626.wmf]0;1
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Cách 2. Ta có PT 
[image: image627.wmf]310
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 Từ đó tìm được x = 1.

Với = 1 (KTM 
[image: image628.wmf]0,1
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vii) Biến đổi được: 
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Từ đó 
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c) i) Từ 
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Giải PT trên tìm được 
[image: image634.wmf]49
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ii) Ta có 
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[image: image637.wmf]1

0

1

x

x

-

³

+

.

Giải  BPT trên thu được 
[image: image638.wmf]1.

x

³

 

Kết hợp ĐK 
[image: image639.wmf]0,1
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, ta được kết quả x > 1.

iii) Biến đổi được 
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Để 
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 Kết hợp ĐK ta được 
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d) i) Xét hiệu 
[image: image643.wmf]2
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Kết luận A < 1.

ii) Xét hiệu 
[image: image645.wmf]3
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Kết luận A > N.

e) Biến đổi 
[image: image647.wmf]24
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Để 
[image: image648.wmf]2
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 , thì 
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g) Cách 1. Tìm được -1 ≤ A < 1.

Mà A nguyên nên 
[image: image651.wmf]{
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. Từ đó tìm được x = 0;x = 1.

Kết hợp điều kiện x ≥ 0, x ≠ 1 thu được x = 0.

Cách 2. Đặt 
[image: image652.wmf]1
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Ta biến đổi 
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Mà n nguyên nên 
[image: image655.wmf]{
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h) i) Rút gọn 
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Biến đổi 
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ii) Rút gọn 
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Áp dụng 
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 Dấu “=” xảy ra khi a = b với 
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Vậy 
[image: image666.wmf]min
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iii) Biến đổi 
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Áp dụng BĐT 
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i) i) Biến đổi 
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Vì 
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k*) (ĐK 
[image: image678.wmf]5
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) Biến đổi ĐK đã cho về dạng:
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Từ đó ta tìm được x = 6 (TM 
[image: image680.wmf]5
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1B. Tương tự 1A.

a) Rút gọn 
[image: image681.wmf]32
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b) i) Tìm được 
[image: image682.wmf]23
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ii) Rút gọn x = 6, tính được 
[image: image684.wmf]946
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iii) Rút gọn x = 2, tính được 
[image: image685.wmf]323.
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iv) Rút gọn x = 3, tính được 
[image: image686.wmf]953
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v) Giải PT tìm được x = 2, tính được 
[image: image687.wmf]223.
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vi) Áp dụng công thức 
[image: image688.wmf].
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Tìm được x = 2; x = 4 (TMĐK).

Từ đó tính được các giá trị tương ứng của B là 
[image: image689.wmf]223

-
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vii) Tìm được 
[image: image690.wmf]min
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c) i) Giải PT tìm đượcx = 1 (KTMĐK) và x = 4 (TMĐK).

ii) Biến đổi BPT trở thành 
[image: image691.wmf]2
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Kết hợp điều kiện thu được 
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d) i) Xét hiệu 
[image: image694.wmf]2
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ii) Xét hiệu 
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e) Biến đổi 
[image: image696.wmf]2

3.

Bx

x

=-+

 Vì B nguyên tìm được 
[image: image697.wmf]{
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 kết hợp ĐK x > 0, x≠ 1 thu được x = 4.

g) Biến đổi 
[image: image698.wmf]2
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Từ đó suy ra 
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h) i) Tìm được 
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ii) Tìm được 
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iii) Biến đổi được 
[image: image703.wmf]2
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Từ đó tìm được 
[image: image704.wmf]min
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i) i) Tìm được 
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ii) Tìm được 
[image: image706.wmf]max

59

.

44

Qx

=Û=

 

k*) Biến đổi về 
[image: image707.wmf]22
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Từ đó tìm được x = 3.

2. a) Rút gọn được 
[image: image708.wmf]3
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b) i) Từ x = 6 - 
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ii) Rút gọn được x = 6. Tìm được 
[image: image711.wmf]626.
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iii) Rút gọn được x = 3. Tìm được 
[image: image712.wmf]33
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iv) Rút gọn x = 4, khi đó không tồn tại C.

v) PT 
[image: image713.wmf]22
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 Từ đó tìm được x = 1.

Thay x = 1 vào C tính được 
[image: image714.wmf]1
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vi) Giải PT tìm được x = 0 (KTMĐK) và x = 6 (TMĐK).

Từ đó tính được 
[image: image715.wmf]626.
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vii) Ta có 
[image: image716.wmf]max
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c) i) BPT 
[image: image718.wmf]2
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Vậy không tồn tại x để 
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Giải BPT trên và kết hợp ĐK thu được: 0 < x < 9 và x ≠ 4.

d) Ta có 
[image: image722.wmf]3
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e) Biến đổi 
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Từ điều kiện E nguyên tìm được 
[image: image724.wmf]{
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g) i) Biến đổi 
[image: image725.wmf]9
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Từ đó suy ra 
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ii) Biến đổi 
[image: image728.wmf]1
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Áp dụng BĐT Côsi thu được 
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h) Biến đổi 
[image: image732.wmf]1

43

2

N

x

x

=

-+

 với x > 0, x ≠ 4 và x ≠ 9.

Vì 
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i*) Từ giải thiết biến đổi 
[image: image736.wmf]22(3)3212.

xCxxx

+-=--+

 

Sau đó đưa về dạng 
[image: image737.wmf]22
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Từ đó ta tìm được x > 0 (( x ≥ 1.

CHỦ ĐỀ 2. GIẢI BÀI TOÁN BẰNG LẬP PHƯƠNG TRÌNH

HOẶC HỆ PHƯƠNG TRÌNH

1A. Gọi vận tốc dự định đi là x (km/h; x > 0).

Theo đề bài, ta có PT: 
[image: image738.wmf]408012024
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Biến đổi thành x2 + 10x – 2000 = 0.

Từ đó tìm được x = 40 (TMĐK) hoặc x = -50 (loại).

Vậy vận tốc dự định của người đó là 40km/h.

Thời gian thực tế xe lăn bánh là 2 giờ 36 phút.

1B. Gọi vận tốc lúc đi của ôtô là x (km/h; x > 5).

Theo đề bài, ta có PT: 
[image: image739.wmf]1801180
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Từ đó giải được: x = 45 (TMĐK) hoặc 
[image: image740.wmf]40
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x
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 (loại).

Kết luận.

2A. Gọi vận tốc của xe ô tô đi từ A, xe ô tô đi từ B lần lượt là x, y (km/h; x > 0, y > 0).

Theo đề bài, ta có HPT: 
[image: image741.wmf]22200
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Giải HPT ta được x = 40; y = 60.

Vậy vận tốc của xe ôtô đi từ A và ôtô đi từ B lần lượt là 4km/h và 60km/h.

2B. Gọi vận tốc của xe tải đi từ A, xe ô tô đi từ B lần lượt x, y (km/h; x > 0, y > 0).

Theo đề bài, ta có HPT: 
[image: image742.wmf]12080
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Giải HPT ta được x = 90; y = 60 (TMĐK).

Kết luận.

3A. Gọi vận tốc riêng của ca nô và vận tốc dòng nước lần lượt alf x,  (km/h; x > 0, 0 < y < x).

Ta có HPT: 
[image: image743.wmf]81105
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Đặt 
[image: image744.wmf]11
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[image: image745.wmf]811058
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Giải ra ta được 
[image: image746.wmf]11
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Từ đó tìm được x = 24, y = 3 (TMĐK).

Kết luận

3B. Gọi khoảng cách giữa hai bến A và B là x (km/h, x > 0).

Theo bài ra, ta có PT: 
[image: image747.wmf]4
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Giải PT ta được x = 80 (TMĐK).

Kết luận.

4A. Gọi số sản phẩm mỗi ngày tổ sản xuất được theo quy định là 
[image: image748.wmf](*)

xxN
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 (sản phẩm).

Theo quy định tổ sản xuất đó làm 700 sản phẩm trong 
[image: image749.wmf]700

x

 (ngày).

Theo đề bài, ta có PT 
[image: image750.wmf]4003007003
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Biến đổi PT thành x2 + 10x – 2000 = 0.



(( x = 40 (TMĐK) hoặc x = -50 (loại).

Kết luận.

4B. Gọi năng suất dự kiến của công nhân là x (sản phẩm/giờ; 
[image: image751.wmf]150

*,
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xNx
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).

Theo đề bài, ta có 
[image: image752.wmf]150215021
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Giải PT ta được x = 20 (TMĐK) hoặc x = -30 (loại).

Kết luận.

5A. Gọi thời gian tổ I, II làm một mình hoàn thành công việc lần lượt là x và y (giờ; x, y > 6).
Trong 1 giờ tổ I, II làm độc lập lần được được 
[image: image753.wmf]1

x

 và 
[image: image754.wmf]1
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 phần công việc.

Ta có HPT: 
[image: image755.wmf]66

1

.

122

1

xy

xy

ì

+=

ï

ï

í

ï

+=

ï

î

 
Giải ra ta được x = 15 và y = 10 (TMĐK). 
Kết luận.

5B. Gọi thời gian vòi I, II chảy một mình đầy bể là lần lượt là x và y (giờ; x,y > 
[image: image756.wmf]4
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).
Theo đề bài, ta có HPT 
[image: image757.wmf]44
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Giải HPT ta được x = 2; y = 4 (TMĐK).

Kết luận.

6A. Gọi số chi tiết máy trong tháng thứ nhất tổ I, II sản xuất được lần lượt là x, y (chi tiết, x, y ( N*; x,y < 900).

Số chi tiết máy mà tổ I, II sản xuất được trong tháng thứ hai lần lượt là 
[image: image758.wmf]23
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 và 
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Theo đề bài, ta có HPT: 
[image: image760.wmf]900
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Giải HPT ta thu được x = 400; y = 500 (TMĐK).

Kết luận.

6B. Gọi số sản phẩm sản xuất được trong tháng đầu của tô I, II lần lượt là X, y (sản phẩm, x, y e N*; x, y < 400).

Theo đề bài, ta có HPT: 
[image: image761.wmf]400
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Giải HPT ta thu được X = 250; y = 150 (TMĐK).

Kết luận.

7A. Gọi số học sinh lớp 9A, 9B lần lượt là x,y (học sinh, x,y ( N*, x,y < 105, x ≥ 44, y ≥ 45).

Theo đề bài, ta có HPT: 
[image: image762.wmf]105
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Giải HPT bằng phương pháp thế ta được x = 55, y = 50 (TM). 
Kết luận.

7B. Gọi số học sinh của trường A, trường B lần lượt là x, y (học sinh, x,y ( N, x,y < 500).

Ta có HPT: 
[image: image763.wmf]500
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Giải HPT ta được x = 300, y = 200 (ĐKTM).

Kết luận.

8A. Gọi chiều rộng, chiều dài của hình chữ nhật lần lượt là x, y

(m; 0 < x, y < 45, y > 15).
Theo đề bài, ta có có HPT: 
[image: image764.wmf]2290
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Giải HPT ta được x = 15; y = 6306 (TMĐK).

Kết luận.

8B. Gọi chiều rộng và chiều dài của mảnh đất lần lượt là x, y (m; y > 3; 1 < x < y).

Theo đề bài, ta có HPT 
[image: image765.wmf]3
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Giải hệ ta được x = 5; y = 8 (TMĐK).

Kết luận.

9A. Gọi số thứ nhất, số thứ hai lần lượt là x, y (x, y ( N*; x, y < 19).

Theo đề bài, ta có HPT 
[image: image766.wmf]22
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Giải HPT ta được x = 11; y = 8 hoặc x = 8; y = 11.

Vậy hai số tự nhiên cần tìm là 11 và 8.

9B. Gọi số tự nhiên bé hơn là x (x ( N, x < 2216);

Số tự nhiên lớn là y (y ( N*, 56 < y < 2216, y > x).

Theo đề bài, ta có HPT 
[image: image767.wmf]2216
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Giải HPT ta được x = 216, y = 2000 (TMĐK).

Kết luận.

10A. Gọi chữ số hàng chục và hàng đơn vị của số đó lần lượt là x, y (x, y ( N, 0 < x ≤ 9, 0 ≤ y ≤ 9).

Theo đề bài ra ta có HPT 
[image: image768.wmf]13
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Giải HPT ta được x = 6, y = 7 (TMĐK).

Vậy số cần tìm là 67.

10B. Gọi chữ số hàng chục và hàng đơn vị của số đó lần lượt là x, y (x, y ( N, 0 < x ≤ 9, 0 ≤ y ≤ 9).

Theo đề bài ra ta có HPT 
[image: image769.wmf]2314
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Giải HPT ta được x = 4, y = 2 (TMĐK).

Kết luận.

11A. Gọi số dãy ghế trong lớp và số người ngồi ở mỗi dãy là x, y x, y ( N,   x ≤ 8, y ≤ 5).

Theo đề bài, ta có HPT: 
[image: image770.wmf]40
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Giải HPT ta được x = 10; y = 4 (TMĐK).

Kết luận.

11B. Gọi số hàng cần vận chuyển là x (tấn, x > 5);

Số xe tham gia chở hàng là y (xe, y ( N*).

Theo đầu bài, ta có HPT: 
[image: image771.wmf]155
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Giải HPT được x = 110; y = 7 (TMĐK).

Kết luận.

12. Gọi vận tốc ôtô đi trên đoạn đường nhựa là x(x > 30, km/h).

Suy ra vận tốc của xe đi trên đoạn đường đó là x – 30 (km/h).

Theo đề bài, ta có: 
[image: image772.wmf]93
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Giải PT ta được x = 60 (TMĐK).

Kết luận.

13. Gọi vận tốc và thời gian dự định đi từ A đến B của người đó lần lượt là x (km/h, x > 15) và y (giờ, y > 1).

Theo đề bài, ta có HPT 
[image: image773.wmf](10)(1)

.

(15)(4)

xyxy

xyxy

+-=

ì

í

-+=

î

 

Giải HPT ta được x = 30, y = 4.

Kết luận.

14. Gọi vận tốc của xe thứ nhất và xe thứ hai lần lượt là x, y (km/h, x > 10, x > y > 0).

Theo đề bài, ta có HPT 
[image: image774.wmf]10

.

1001001

2

xy

yx

-=

ì

ï

í

-=

ï

î

 

Giải HPT ta được x = 50, y = 40 (TMĐK).

Kết luận.

15. Gọi vận tốc người đi từ A, xe đi từ B lần lượt là x, y (kn/h, x > y > 0).

Theo bài ra ta có HPT: 
[image: image775.wmf]22
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Giải hệ ta được x = 30; y = 15 (TMĐK).

Kết luận.

16. Gọi vận tốc riêng của xuồng máy là x (km/h, x > 3).

Theo đề bài, ta có PT 
[image: image776.wmf]302859,5
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Giải PT ta được x = 17 (TMĐK).

Kết luận.

17. Gọi vận tốc của ca nô là x (km/h, x > 3).

Thiết lập được PT: 
[image: image777.wmf]40328

.

333

xx

+=

+-

 

Giải PT ta được x = 27 (TMĐK).

Kết luận.

18. Gọi số sản phẩm dự kiến làm trong một giờ của người công nhân là x (x ( N*, x ≤ 20).

Theo đề bài, ta có PT 
[image: image778.wmf]72801
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Giải PT ta được x = 15 (TMĐK).

Kết luận.

19. Gọi thời gian vòi I, vòi II chảy một mình đẩy bể lần lượt là x, y (giờ, x, y > 
[image: image779.wmf]24
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Theo đề bài, ta có HPT 
[image: image780.wmf]115
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Giải HPT ta được x = 8, y = 12 (TMĐK).

Kết luận.

20. Gọi số xe ban đầu là x (x ( N, x > 3).

Theo đề bài, ta có HPT: 
[image: image781.wmf]6060
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Giải HPT ta được x = 15 (TMĐK).

Kết luận.

21. Gọi số xe ban đầu là x, y (x, y ( N, y > 6, x > 1) (ghế, học sinh).

Theo đề bài, ta có HPT: 
[image: image782.wmf]36
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Giải HPT ta được x = 10; y = 36 (TMĐK).

Kết luận.

22. Gọi chiều rộng và chiều dài của hình chữ nhật lần lượt là x, y (m, 0 < x < y < 14).

Theo đề bài, ta có HPT 
[image: image783.wmf]22
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Giải HPT ta được x = 6, y = 8 (TMĐK).

Kết luận.

23. Gọi chiều rộng, chiều dài của khu vườn hình chữ nhật lần lượt là x, y (m, x > 6, y > 6).

Ta có HPT: 
[image: image784.wmf]22280
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Giải hệ ta được x = 60; y = 80 (TMĐK).

Kết luận.

24. Gọi chiều rộng, chiều dài của thửa ruộng lần lượt là x, y (m, x > 2, y > 2).

Ta có HPT: 
[image: image785.wmf](3)(2)100
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Giải hệ ta được x = 14; y = 22 (TMĐK).

Kết luận.

25. Gọi chữ số hàng chục và hàng đơn vị của số đó lần lượt là a, b (a, b ( N, 0 < a ≤ 9, 0 ≤ b ≤9).

Theo đề bài, ta có hệ phương trinhf 
[image: image786.wmf](10)()900
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Giải hệ ta được a = 7; b = 5 (TMĐK).

Kết luận.

26. Tương tự 6A. Các phân xưởng I, II phải làm theo kế hoạch lần lượt là 240 và 300 chi tiết máy.

27. Gọi số học sinh dự thi vào 10 THPT của trường A và trường B lần lượt là x và y (x, y ( N*).

Theo đề bài, ta có hệ phương trình 
[image: image787.wmf]0,84()210
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Giải hệ ta được x = 150; y = 100.

Kết luận.

28. Gọi khối lượng riêng của chất lỏng loại I, loại II lần lượt là x, y (kg/m3, x > y > 0).

Sử dụng công thức tính khối lượng riêng 
[image: image788.wmf]m
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 trong đó D là 1kg chất lỏng loại I, loại II lần lượt có thể tích là 
[image: image789.wmf]3
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Sau khi trộn thì thể tích của hỗn hợp là 
[image: image790.wmf]3
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Ta có HPT: 
[image: image791.wmf]200
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 Giải ra ta được x = 800; y = 600.

Kết luận.

CHỦ ĐỀ 3. PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI

HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN

ĐƯỜNG THẲNG VÀ PARABOL

BÀI 1. PHƯỜNG TRÌNH BẬC HAI

1A. a) Với m = 1, PT đã cho trở thành x2 – 3x – 2 = 0.

Giải PT được các nghiệm 
[image: image792.wmf]1,2
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b) Thay x = 2 vào PT đã cho ta tìm được m = -1.

Với m = -1, ta tìm được nghiệm còn lại là x = -3.

c) Biến đổi (( = (2m – 1)2 + 16 > 0 (m ( ĐPCM.

d) Áp dụng hệ thức Vi-et 
[image: image793.wmf]12
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i) Tính được 
[image: image794.wmf]222
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Từ đó tìm được 
[image: image795.wmf]1.
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ii) Ta có 
[image: image796.wmf]121
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[image: image797.wmf]12
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Giải ra ta được 
[image: image798.wmf]1
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iii) Ta có 
[image: image800.wmf]22

121212

()()4.

xxxxxx

-=+-

 

Từ đó tìm được 
[image: image801.wmf]1
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iv) Ta có 
[image: image802.wmf]22
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Thay 
[image: image803.wmf]222
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[image: image805.wmf]2
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Giải ra ta được m = -1 hoặc m = 2.

v) Không mất tính tổng quát ta có thể giả sử x1 = 3x2.

Kết hợp với x1 + x2 = 2m + 1 tìm được 
[image: image806.wmf]1
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Thay vào x1x2 = 2m – 4 và giải ra ta được 
[image: image807.wmf]m
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e) Với mọi m, PT luôn có hai nghiệm phân biệt x1, x2.

Từ hệ thức Vi-ét, khử m ta tìm được hệ thức x1 + x2 – x1x2 = 5 không phụ thuộc m.

g) i) PT có hai nghiệm trái dấu 
[image: image808.wmf]0.
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Từ đó tìm được m < 2.

ii) PT có hai nghiệm cùng dấu âm 
[image: image809.wmf]12
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Giải ra ta được 
[image: image810.wmf]m
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iii) PT có hai nghiệm cùng dương 
[image: image811.wmf]12
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Giải ra ta được 
[image: image812.wmf]2.
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iv) PT có hai nghiệm trái dấu, nghiệm âm có giá trị tuyệt đối lớn hơn nghiệm dương 
[image: image813.wmf]12
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Giải ra ta được 
[image: image814.wmf]1

2

m

<-

 

v*) PT có hai nghiệm x1,x2 thỏa mãn x1 < 1 < x2

[image: image815.wmf]12
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Giải ra ta được 
[image: image816.wmf].
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h) i) Tính được A = 4m2 – 8m + 29.

ii) Tìm được m = -1 hoặc m = 3.

iii) Ta có A = 4(m – 1)2 + 25.

Từ đó tìm được Amin = 25 ( m = 1.

k) Ta có 
[image: image817.wmf]12
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Giải ra ta được 
[image: image818.wmf]13
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(KTM) và 
[image: image819.wmf]13
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l) Với m ≠ 2, ta tính được


[image: image820.wmf]12
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Và 
[image: image821.wmf]1212
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Từ đó ta lập được PT bậc hai có hai nghiệm 
[image: image822.wmf]12
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 là:

(2m – 4)x2 – (2m + 1)x + 1 = 0.

1B. a) Tìm được 
[image: image823.wmf]13.

x

=±

 

b) Tìm được 
[image: image824.wmf]{
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- Với m = 0, tìm được nghiệm còn lại là x = 0.

- Với m = -1, PT có nghiệm kép x = -2.

c) (’ = (m – 1)2 – (m2 – 3m) = m + 1.

i) (’ > 0 ( m > -1. Giải ra ta tìm được 
[image: image825.wmf]1
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ii) Ta có (’ = 0 ( m = -1. Giải ra ta tìm được x = -2.

iii) Ta có (’ < 0 ( m < -1.

d) Xét với m > -1:

i) Tìm được m = 2.

ii) Tìm được m = 3 hoặc m = 8.

iii) Tìm được m = 3.

iv) Xét hai trường hợp:

Trường hợp 1. Với x1x2 ≥ 0, tìm được 
[image: image826.wmf]1
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Trường hợp 2. Với x1x2 < 0, tìm được 
[image: image827.wmf]5
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e) i) Tìm được 0 < m < 3.

ii) Tìm được m > 3.

iii) Tìm được -1 < m < 0.

iv) Biến đổi được 
[image: image828.wmf]2
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Tìm được 
[image: image829.wmf]22
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g) i) Tương tự 1A. e) Tìm được 
[image: image830.wmf]2
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ii) Từ 4x1x2 – 6(x1 + x2) + 9 > 1 tìm được m < 1 hoặc m > 5.

Vậy -1 < m < 1 hoặc m > 5.

iii) Với m > -1, m ≠ 0 và m ≠ 3, tính được:


[image: image831.wmf]12
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Từ đó ta có PT:


[image: image832.wmf]2
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2. PT x2 + (m + 2)x + 2m = 0 ( (x + m)(x + 2) = 0. Từ đó PT luôn có các nghiệm x1 = -m và x2 = -2.

a) Tìm được m = -3; x = -2.

b) i) Tìm được 
[image: image833.wmf]12
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 (TMĐK).

ii) Ta có x1 = -x2 ( -m = 2 ( m = -2 (TMĐK).

iii) Ta có x2 = -2 < 0 ( -m < 0 ( m > 0. Khi đó hai nghiệm cùng dấu âm.

iv) Trường hợp 1. Ta có -3 < -m < -2 ≤ 3 ( 2 < m < 3.

Trường hợp 2. Ta có -3 < -2 < -m ≤ 3 ( -3 < m < 2.

Từ đó -3 ≤ m < 2 hoặc m > 2.

c) i) Ta có 
[image: image834.wmf]12
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ii) Ta có 
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d) i) Ta có 
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Từ đó 
[image: image837.wmf]min
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ii) Với 
[image: image838.wmf]0
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Từ đó ta có PT:

2my2 + (m + 2)(2m + 1)y + (m + 2)2 = 0.

BÀI 2. HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN

1A. a) Khi m = 1, ta có HPT 
[image: image840.wmf]21
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Cách 1. Phương pháp thế: Rút y từ PT đầu của hệ ta được y = 1 – 2x. Thay vào PT sau của hệ ta tìm được x = 0.

Thay x = 0 vào y = 1 – 2x ta được y = 1.

Vậy nghiệm của HPT khi m = 1 là (0;1).

Cách 2. Phương pháp cộng đại số: Cộng vế với vế của hai PT của hệ ta được x = 0. Thay vào một trong hai PT của hệ ta tìm được y = 1.

Kết luận.

b) Thay x = 2, y = -1 vào HPT ta được 
[image: image841.wmf]2
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Giải ra ta được m = 3.

c) Rút y từ PT sau của hệ ta được y = mx – m2 + 2 (1).

Thay (1) vào PT đầu ta được (m2 + m + 1)x = m3 – 1 (2).

Vì 
[image: image842.wmf]2
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 với mọi m nên (2) luôn có nghiệm 
[image: image843.wmf]3
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 hay x = m – 1.

Thay x = m – 1 vào (1) tìm được y = 2 – m.

Vậy với mọi m, HPT đã cho luôn có nghiệm duy nhất (m – 1; 2 – m) (ĐPCM)
d) Từ x = m – 1, y = 2 – m, khử tham số m ta được x + y = 1. Đây là hệ thức giữa x, y không phụ thuộc m.

e) i) Thay x = m – 1, y = 2 – m vào 
[image: image844.wmf]21
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Sử dụng công thức 
[image: image846.wmf]2
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 ta tìm được:

Cách 1. Sử dụng phương pháp chia khoảng.

Xét hai trường hợp:

Trường hợp 1. Nếu 
[image: image847.wmf]3
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 ta có 2m - 3 = 4 – m .

Giải ra ta được 
[image: image848.wmf]7
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 (TM).

Trường hợp 2. nếu 
[image: image849.wmf]3
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 ta có 3 – 2m = 4 – m.

Giải ra ta được 
[image: image850.wmf]1
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 (TM).

Kết luận.

Cách 2. Sử dụng phương pháp biến đổi tương đương

Sử dụng công thức  
[image: image851.wmf]0
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ta có 
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Giải ra ta được 
[image: image853.wmf]7
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 và 
[image: image854.wmf]1
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iii) Chú ý 
[image: image855.wmf]22
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. Từ đó tìm được 
[image: image856.wmf]5
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iv) Ta có 
[image: image857.wmf]2
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Từ đó tìm được 
[image: image858.wmf]max
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v) Biến đổi được 
[image: image859.wmf]1
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. Từ Q ( Z tìm được m = 1 hoặc m = 3.

g) i) Từ x = m – 1, y = 2 – m ta có y = 1 – x.

Vậy M(x;y) luôn nằm đường thẳng cố định có phương trình y = -x + 1.

ii) Thay x = m – 1, y = 2 – m và OM = 1 ( m2 – 3m + 2 = 0.

Giải ra ta được m = 1 hoặc m = 2.

iii) Điểm M(x;y) thuộc góc phần tư thứ nhất 
[image: image860.wmf]0
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Từ đó tìm được 1 < m < 2.

iv) Gọi PT đường thẳng AB có dạng: y = ax + b.

Thay tọa độ A, B vào y = ax + b tìm được a = 2, b = 1

( AB : y = 2x + 1.

Để M, A, B thẳng hàng thì M ( AB. Từ đó tìm được m = 1.

v) Ta có H(m – 1;0), K(0;-m + 2) ( OH = 
[image: image861.wmf]1
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Chu vi của hình chữ nhật OHMK là C = 
[image: image863.wmf](
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Chú ý: Sử dụng bất đẳng thức 
[image: image864.wmf]abab
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h) Gọi 
[image: image867.wmf]12
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 Tọa độ của M là nghiệm của HPT:
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Theo câu c, HPT luôn có nghiệm M(m – 1; m + 2).

Để d1, d2, d3 đồng quy thì M ( d3. Từ đó tìm được m = 1.

Thử lại thấy với m = 1 thì ba đường thẳng phân biệt và đồng quy.

1B. a) Với m = -3, giả hệ ta được (x; y) = 
[image: image869.wmf]41
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b) Đáp số 
[image: image870.wmf]m
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c) – Với 
[image: image871.wmf]0,1
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 thì HPT có nghiệm (x, y) = 
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- Với m = 0 thì HPT vô nghiệm.

- Với m = 1 thì HPT vô số nghiệm.

d) Có x + y = 1 là hệ thức liên hệ độc lập giữa x và y.

e) ĐK: 
[image: image873.wmf]0,1
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i) Tìm được 
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ii) Đáp số: m = 1 (TMĐK).

iii) Giải PT 
[image: image875.wmf]12
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iv) Giải BPT ta được 
[image: image877.wmf]3
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v) 
[image: image878.wmf]3

4

MinP

=

 khi m = 2.

vi) Đáp số: m = -1.

g) i) M luôn thuộc đường thẳng cố định (d) : y = 1 – x.

ii) 
[image: image879.wmf]m
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iii) Tương tự 1A, tìm được m = 2.

iv) Sử dụng định lí Pitago: OA2 + OB2 = AB2 = 1 từ đó tìm được m = 1 (KTM). Vậy 
[image: image880.wmf]m
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h) Tương tự 1A. Đáp số m = 3.

2. a) Thay m = -3, ta có hệ 
[image: image881.wmf]341
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 Giải hệ ta được 
[image: image882.wmf]3

.

2

x

y

=

ì

í

=

î

 

b) Thay x = 2 và y = 0 vào HPT, ta được m = 2.

c) Biến đổi hệ thành 
[image: image883.wmf]22
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- Với 
[image: image884.wmf]2
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, PT (*) có nghiệm duy nhất.

Giải hệ ta được nghiệm 
[image: image885.wmf]2
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- Với m = -2, PT (*) vô nghiệm nên HPT vô nghiệm.

- Với m = 2, PT (*) vô số nghiệm nên PT có nghiệm.
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d) Từ  
[image: image887.wmf]1
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 khử tham số m ta được x – 2y = -1.

Đây là hệ thức giữa x, y không phụ thuộc m.

e) Với 
[image: image888.wmf]2

m

¹±
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i) Ta có: 
[image: image890.wmf]1
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ii) Có 
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Giải phương trình 
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iii) Biến đổi PT thành: 
[image: image893.wmf]21
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Giải (1) ta được 
[image: image894.wmf]3
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iv) PT 
[image: image896.wmf]22
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 Từ đó tìm được 
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v) Thế x = 2y – 1 vào biểu thức P và biến đổi ta được:
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vi) Ta có: 
[image: image900.wmf]21
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Để x, y đồng thời nguyên 
[image: image901.wmf]21
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g) i) Từ câu d) ta có 
[image: image903.wmf]1
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Vậy M(x;y) luôn thuộc đường thẳng 
[image: image904.wmf]1
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ii) Để điểm M(x;y) thuộc góc phần tư thứ tư:
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 Từ đó suy ra 
[image: image906.wmf]m
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iii) Gọi PT đường thẳng AB có dạng: y = ax + b.

Thay tọa độ A, B vào y = ax + b tìm được a = -2, b = 2.


[image: image907.wmf]:22.
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Để M, A, B thẳng hàng thì M(( AB. Từ đó tìm được m = 3.

iv) Ta có 
[image: image908.wmf]1
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Diện tích hình nhữ nhật OAMB là: SOAMB = OA.OB = 1.

Suy ra 
[image: image909.wmf]22
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Từ đó tìm được 
[image: image910.wmf]4
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h*) Gọi 
[image: image911.wmf]12
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 Tọa độ của M là nghiệm của HPT:
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Ta có HPT có nghiệm 
[image: image913.wmf]1
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 khi m ( ( 2.

Để d1, d2, d3 đồng quy thì M ( d3. Từ đó tìm được 
[image: image914.wmf]7
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 (TM)

Thử lại thấy với 
[image: image915.wmf]7
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thì ba đường thẳng phân biệt và đồng quy.

BÀI 3. HÀM SỐ VÀ ĐỔ THỊ

1A. a) Với ra = -1, ta có d:y = -3x + 2 và (P): y = -x2.
i) HS tự vẽ hình.

ii) Hoành độ giao điểm của d và (P) là nghiệm của PT :

x2 - 3x+ 2 = 0.
Giải PT tìm được x1 =1, x2 = 2
=>Tọa độ hai giao điểm M(1;-1) và N(2;-4).

Ta có H( 1;0) K(2;0) lần lượt là hình chiếu của M và N lên trục Ox.
Dựa vào hình vẽ ta có 
[image: image916.wmf].
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Từ đó tính được 
[image: image917.wmf]MON

S
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 = 1 (đvdt). 
b) i) Do d đi qua K nên thay x = -2; y = 2 vào PT của d 
y = (m - 2)x + m + 3.
Từ đó giải PT tìm được m = 5.
ii) Tìm được 
[image: image918.wmf]25
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 là tọa độ giao điểm của d1, d2.
Vì ba đường thẳng đổng quy nên đường thẳng d đi qua T.
Từ đó thay tọa độ của T vào PT của d, tìm được m = -8.

Với m = -8 thì d:y = -10x-5 phân biệt với d1, d2
iii) Nhận thấy đường thẳng y = 2 song song Ox nên từ giả thiết suy ra d tạo vói tia Ox một góc 135°.

Vì a = 135° > 90° nên ta sử dụng công thức

a = -tan(180° - ()

Từ đó thu được m -2 = - tan45°. Thực hiện tra bảng hoặc bấm máy tính ta được tan 45° = 1 suy ra m = 1.

iv) Vì ( ( (’ ( Hệ số góc của ( là a = 
[image: image919.wmf]1
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Vì ( đi qua I(1;2) nên ta tìm được PT của 
[image: image920.wmf]15
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Ta 
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 Từ đó tìm được m = 
[image: image922.wmf]3
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V) Tìm được I(-1; 5) là điểm cố định của d.
Thay tọa độ của 7 vào (P) tìm được m = 5.
vi) Với m (  2.

Gọi M, N lần lượt là giao điểm của d với Ox, Oy.
Ta có công thức 
[image: image923.wmf]2
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Từ giả thiết 
[image: image924.wmf]22.
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Giải PT ẩn m tìm được m = 7; m = 
[image: image925.wmf]1
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 (đều TMĐK m ( 2).

vii) Cách 1: Xét 2 trường hợp.

THI: m = 2( d :y = 5.Ta có khoảng cách từ o đến d bằng 5. 
TH2: m  ( 2 ( d cắt hai trục Ox, Oy lần lượt tại M,N.
Gọi H là hình chiêu của o lên đ. Công thức tính khoảng cách 

[image: image926.wmf]2
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Nhận xét 
[image: image927.wmf]2
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Kết hợp 2 TH suy ra 
[image: image928.wmf]max
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 khi m = 
[image: image929.wmf]11
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Cách 2: Gọi H là hình chiếu của O lên d.
Ta có OH ( OI = 
[image: image930.wmf]26

 ( I(-l;5) là điểm cố định của d).

Suy ra 
[image: image931.wmf]max
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khi d ( OM.

Sau khi viết PT đường thăng OM ta tìm được m = 
[image: image932.wmf]11
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c) Từ giả thiết d3 // d] nên hệ số góc của d3 là a = 2.

Vì d3 đi qua I(-1; 5) là điếm cố định của d nên ta tìm được PT của d3: y = 2x + 7 phân biệt với d1.
d) PT hoành độ giao điểm của d và (P) là:

mx2 - (m - 2)x - (m + 3) = 0 với (m ( 0).

Dễ dàng chứng minh được ( > 0 với mọi m ( 0 nên đường thẳng d luôn cắt (P) tại 2 điểm phân biệt.

e) i) Từ PT hoành độ giao điểm của d và (P)

Ta có x1 +x2 =1- 
[image: image933.wmf]2
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 và 
[image: image934.wmf]12

3

1.

xx

m

=--

 

Suy ra hệ thức độc lập 3(x1 +x2) — 2x1x2 = 5.
ii) Biến đổi 
[image: image935.wmf]2
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Vậy 
[image: image936.wmf]min
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g) i) Để A, B nằm về hai phía Oy thì x1x2 < 0.

Giải BPT 
[image: image937.wmf]3
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 < 0 tìm được 
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ii) Hai điểm A, B nằm về hai phía đưòng thẳng x = 1 khi

x1 < 1 < x2 ( (1 – x1 )(1 - x2) < 0

Giải BPT 
[image: image939.wmf]1

m

m

+
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iii) Từ giả thiết x1 = 2x2 kết hợp x1+x2 =
[image: image940.wmf]2
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Giải được 
[image: image941.wmf]12
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 thay vào x1x2 = 
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. Giải PT 
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  thu được m = -1 hoặc m = 
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iv) Từ giả thiết AB // d4 hay d // d4 tìm được m = 5.

Khi đó tìm được tọa độ hai giao điểm A
[image: image945.wmf]864

;

55

æö

ç÷

èø

 và B(-1;5).

Gọi H, K là hình chiếu của A,B trên Ox ( H 
[image: image946.wmf]8
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Ta có công thức tính diện tích

[image: image947.wmf].
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Từ đó tính được 
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1B. Tương tự 1A.

a) i) HS tự vẽ hình.

ii) Ta có 
[image: image949.wmf]MONMOHNOKMNKH
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, với H và K là hình chiếu vuông góc của M, N lên Ox. Từ đó tính được S = 
[image: image950.wmf]3
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b) i) 
[image: image951.wmf]m
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ii) Tìm được 
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iii) ĐK m ( 3. Ta có d cắt Ox, Oy tại E(0; m), F 
[image: image953.wmf];0.
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Xây dựng công thức tính 
[image: image954.wmf]2
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Từ đó giải được m = -6 hoặc m - 2 (đều TMĐK). 
iv*) Tìm được điểm cố định mà d đi qua là I(-1;3).

Từ đó suy ra khoảng cách lớn nhất bằng 
[image: image955.wmf]10

 khi m = 
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c) Tìm được đường thăng d3: y = 
[image: image957.wmf]17
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d) Xét phương trình hoành độ giao điểm của d và (P): 
2x2 - (m - 3)x - m = 0, có ( = (m + 1)2 + 8 > 0

( d luôn cắt (P) tai hai điểm phân biệt.

e) i) Tìm được hệ thức: 
[image: image958.wmf]1212
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ii) Ta có Q = 
[image: image959.wmf]2
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 khi m = 9.
iii) Giả thiết ( x1 < 0 và x2 < 0 hay 
[image: image960.wmf]12
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Từ đó tìm được: m< 0. 
iv) Biến đổi về PT:

4(x1x2)2 + 2 m(x1 x2 )(x1 + x2) + m2 (x1 + x2) = 
[image: image961.wmf]3
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Từ đó giải được m = 1, 
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2. a) i) HS tự vẽ hình.

ii) Ta có 
[image: image963.wmf]MONONKMOHKHMN
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, với H,K là hình chiếu của M, N lên Ox. Từ đó tính được S = 4.

b) i) Phương trình hoành độ giao điểm của (P) và d :
x2 -6x-4m + 10 = 0, tính được (' = 4m - l.
Để (P) và d tiếp xúc thì (' = 0 ( m = 
[image: image964.wmf]1
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Để d cắt (P) tại hai điểm phân biệt thì (' > 0 ( m > 
[image: image965.wmf]1
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iii) Tìm được M(-9;-7) là giao điểm của d1d2.
Từ M thuộc d tìm được m = 
[image: image966.wmf]25
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iv) Khoảng cách nhỏ nhất ( (0; 0) ( d. Tìm được khi m = 
[image: image967.wmf]5
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c) Do a = 3 > 0, sừ dụng công thức tan ( = a = 3.

d) Tìm được I(-1;2) là điểm cố định của d4
Vì các đường thẳng ả là song song với nhau nên

d3 ( d ( 3a3 = -1.

Từ đó tìm được PT đường thẳng d3 : y = 
[image: image968.wmf]15
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e) Câu b ý ii) có m > 
[image: image969.wmf]1

4

 thì d cắt (P) tại hai điểm phân biệt.

Từ đó ta có x3 + x2 = 6 và x1x2 = 10 - 4m.

i) Ta có y1 + y2 = 3(x3 + x2) + 4m - 10 = 0 ( m = -2.

Kết hợp điều kiện m > 
[image: image970.wmf]1

4

 suy ra m ( (.

ii) Biến đổi Q = 16m2 -72m + 116 = (4m - 9)2 + 35.

=>Qmin  = 35 khi m = 
[image: image971.wmf]9
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 (TMĐK m > 
[image: image972.wmf]1
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iii) Thay x2 = 6 – x1 vào E, biến đổi ta được: 
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Sử dụng BĐT Côsi ( E ( 2. Vậy Emin = 2 ( m = 
[image: image974.wmf]26
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CHỦ ĐỀ 4. SỬ DỤNG MỘT SỐ BÀI TOÁN CÓ NHIỀU Ý HỎI
ĐỂ ỔN TẬP CHO HỌC SINH ÔN THI VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN

	1A. 1. Chứng minh
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2. Dùng kết quả câu 1, tứ

giác MAKB nội tiếp chú ý

MA = MB 
[image: image976.wmf]·
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3.Chứng minh được 


[image: image977.wmf]·
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( ĐPCM.
	[image: image978.jpg]





4. Chứng minh được OM ( AB, dùng hệ thức lượng cho tam giác vuông MAO ( MH.MO = MA2.

Chú ý (MAN ~ (MPA (g-g) ( MN.MP = MA2.

5. Từ kết quả câu 4  ( (MNH ~ (MOP (c-g-c).

	
[image: image979.wmf]·
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Tổng quát: Trên tia Mx lấy hai điểm A, B sao cho MA < MB. Trên tia My lấy hai điểm N, P sao cho MN < MP. Khi đó ABPN là tứ giác nội tiếp 

( MA.MB = MN.MP.
	[image: image980.jpg]





6. Vì AB = 2AH nên AB2 = 4.HE.HF ( AH2 = HE.HF. 
Dùng hệ thức lượng cho tam giác MAO ( AH2 = HM.HO. 
Chứng minh được (HMF ~ (HEO (g-g).

( HE.HF = HM.HO ( ĐPCM.
	7. Chứng minh được MEKH là tứ giác nội tiếp, dùng kết quả tổng quát ở câu 5 ta có

OK.OE = OH.OM = OA2 = R2 không đổi.

Từ OK.OE = R2= on2 = OP2
( ENO = 90° ( ĐPCM

8. Vì MO là trung trực của AB nên IA = IB. 
	[image: image981.jpg]T h
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[image: image982.wmf]·
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 là phân giác góc MAB, chú ý MI là phân giác 
[image: image983.wmf]·
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ĐPCM.

9. Từ câu 2 KF là phân giác góc 
[image: image984.wmf]·

AKB

, chú ý KE ( KF nên KE là phân giác góc ngoài tại đỉnh K. Dùng tính chất đường phân giác với AKB ( AE.BF = AF.BE.
	10. Nhận xét: P, Q thay đổi nên AMQP có độ dài cả ba cạnh đều thay đổi gây khó khăn do đó cần đưa về tam giác chứa nhiều yếu tố cố định hơn.

Từ kết quả câu 3 


[image: image985.wmf]QMPAMP
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Kẻ PJ // MA ta có SAMP =
[image: image986.wmf]1
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Do AM không đổi 
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Vì PJ ( PA ( P'A ( P ( P' (P' đối xứng với A qua O).

Vậy SMQPmax ( P ( P’.

	11. Gọi S là trung điểm OM, từ G kẻ GL // KS. Vì AS cố định và 
[image: image989.wmf]2
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 cố định.

Lại có LG = 
[image: image990.wmf]2

3

 SK 
[image: image991.wmf]1
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không đổi.
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Bởi vậy G luôn chạy trên đường tròn 
[image: image993.wmf]1
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LOM

 cố định.

Do OK.OE không đổi ( E thuộc đường OK cố định trên đó E cách O cố định một đoạn OE 
[image: image994.wmf]2
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12. Từ MO = 2 R tính được 
[image: image995.wmf]·
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Diện tích hình quạt cần tính là 
[image: image996.wmf]2
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	1B. 1. Chứng minh được
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( ĐPCM.
2. (ABE ~ (ACF (g-g)
( ĐPCM.
3. Chứng minh được
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( EH là tia phân giác của 
[image: image1000.wmf]·
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Chứng minh tương tự FH là tia phân giác của 
[image: image1002.wmf]·
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4. Chứng minh được 
[image: image1003.wmf]·
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Bởi vậy, diện tích hình quạt cần
	tính là 
[image: image1004.wmf]2
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5. Chứng minh được 


[image: image1005.wmf]·
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( BC là phân giác HBM.

Chú ý tam giác BHM cân nên 

BC là trung trực của HM 

( ĐPCM.

6. Chứng minh được EF là 

đường trung bình của tam giác

HPN ( PN // EF.

Chú ý 
[image: image1006.wmf]·
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( 
[image: image1008.wmf]»
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= AP ( OA là trung trực của NP. 
( OA ( NP ( OA ( EF.

Cách khác: Kẻ tiếp tuyến Ax với đường tròn (O).

Ta có 
[image: image1009.wmf]·
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7. Chứng minh được BHCK là hình bình hành ( BK//FC 
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8. Chứng minh được 
[image: image1012.wmf]·
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 = 90° ( MK//BC, chú ý rằng

CM = CH = BK ( ĐPCM.

9. Bốn điếm A, E, H, F cùng thuộc đường tròn đường kính 
AH, EF là dây ( EF < AH ( PN = 2EF < 2AH.

10. Chứng minh được OI là đường trung bình của tam giác

AHK ( AH = 2OI ( 
[image: image1013.wmf]2.
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Chú ý AI là đường trung tuyên của tam giác ABC ( G là trọng tâm tam giác ABC.
	11. Ta có OH // BC (OI = HD.


[image: image1014.wmf]DD.
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(do (HDC - (BDA (g-g) 

( DB.DC = DH.DA).
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( tan B. tanC - 3.
	[image: image1016.jpg]





12. Bán kính đường tròn ngoại tiếp của (AEF là 
[image: image1017.wmf]2
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Có 
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 không đổi ( 
[image: image1019.wmf]·

BHC

 = 180°- 
[image: image1020.wmf]·

BAC

 không đổi.

=>H 
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 chứa góc 180° - 
[image: image1022.wmf]·
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, cung này thuộc đường tròn tâm J bán kính JB = JC = OA;

Tâm J thuộc trung trực của BC và cách O một khoảng là OJ; = AH.

13. Do (AEF ~ (ABC 
[image: image1023.wmf]·
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[image: image1024.wmf]·
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không đổi, khi đó 
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[image: image1026.wmf]2
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Vậy ycbt 


[image: image1027.wmf]maxmax

ABC

SAD

ÛÛ

 

( A là điểm chính giữa BC. 

2. 1. Chứng minh được
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( ĐPCM.
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2. Chứng minh 
[image: image1030.wmf]·

EFB

 = 90°, từ đó ACEF là tứ giác nội tiếp, dùng kết quả tổng quát ở câu 5 bài 1A có SM.SC = SA.SB;

BE.BC = BE.BA.
3. Dùng kết quả tổng quát ở câu 5 bài 1A thu được

AN.AM = AO.AB = 2R2; CM.CS = CO.CD = 2R2 không đổi khi M di chuyển trên cung nhỏ 
[image: image1031.wmf]»
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4. Chứng minh được 
[image: image1032.wmf]·
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Chú ý 
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là phân giác góc 
[image: image1034.wmf]·

.

COM

 
5. Chú ý ABFE vuông cân tại F (( EB = 
[image: image1035.wmf]2

.EF.
6. H là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác OMC

( HO = HC = HM ( 
[image: image1036.wmf]·
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 AM là phân giác CAB
( M là điểm chính giữa cung nhỏ BC.
7. Dùng kết quả tổng quát ở câu 5 bài 1A ta có 
AM.AE = AF.AB; BE.BC = BF.AB.
Bởi vậy AM.AE + BE.BC = AB2 = 4R2 không đổi khi M di chuyển trên cung nhỏ 
[image: image1037.wmf]»
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8. Chứng minh được 
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 CE là phân giác góc 
[image: image1039.wmf]·
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, chú ý ME là phân giác góc 
[image: image1040.wmf]·
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 nên E là tâm đường tròn nội tiếp (CFM luôn thuộc đường thẳng BC cố định.
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